
 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

 

 

 

NGUYỄN QUỐC DŨNG 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đảng và Nhà nước ta đã giành nhiều ưu tiên và đầu tư cho sự phát triển của 

thanh, thiếu niên và đã đaṭ đươc̣  những thành quả to lớn, nhờ đó nhiều thế hệ thanh, 

thiếu niên đã có nhiều cống hiến cho đất nước . Tuy vâỵ, bước và nền kinh tế thị 

trường, bên caṇh những thanh, thiếu niên đang tích cưc̣ phấn đấu, vươn lên trong 

hoc̣ tâp̣ cũng như công viêc̣ thì môṭ số bô ̣phâṇ thanh, thiếu niên có biểu hiện  lườI 

biếng, thích hưởng thu,̣ thậm chí bi ̣ cám dỗ bởi các tê ̣ nạn xa ̃ hôị, suy đồi về đạo 

đức, lối sống và ở mức cao là thực hiện những hành vi phạm tội gây ảnh hưởng xấu 

đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

Nhà nước ta cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, xây dựng hệ thống các 

biện pháp xử lý đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, mà một trong những văn bản  

quan trọng về mặt pháp lý là Bộ luật hình sự.  Bộ luật này đã thể hiện rõ nét chính 

sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong việc xử lý người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

là nhằm mục đích chính là phòng ngừa, cải tạo, giáo dục họ trở thành công dân có 

ích cho xã hội. . Một trong những biện pháp có hiệu quả trong thực tiễn đó là hình 

phạt tù có thời hạn. Tuy nhiên, nhìn nhận từ góc độ xây dựng pháp luật cũng như 

thực tiễn áp dụng hình phạt này đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổI cho thấy việc 

áp dụng hình phạt này vẫn còn bộc lộ những hạn chế và bất cập nhất định, đặc biệt 

là trong điều kiện ở nước ta hiện nay. .Do đó cần nghiên cứu nghiêm túc về  mặt lý 

luận và tổng kết đầy đủ, rõ ràng thực tiễn áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với 

người phạm tội dưới 18 tuổi nhằm tìm thêm các giải pháp hoàn thiện pháp luật, 

nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật với mục đích giáo dục, cải tạo người phaṃ tôị 

dưới 18 tuổi bị phạt tù có thời hạn trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân 

theo pháp luật và các quy tắc của đời sống xã hội, phòng ngừa họ phạm tội mới 

đồng thời đảm bảo phòng ngừa chung. 

Với những lý do đó t ác gi ả mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Áp duṇg hình phạt tù 

có thời hạn đối với người phạm tôị dưới 18 tuổi từ thực tiễn Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nôị"   làm đề tài luận văn của mình. 
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2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Áp dụng hình phạt đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi là một vấn đề phức tạp. 

Trong khoa học pháp lý hình sự đã có nhiều công trình nghiên cứu về  hình phạt nói 

chung và áp dụng hình phạt đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi phạm tội nói riêng 

như : 1) Luận án Tiến sĩ Luật học: Các hình phạt chính trong luật hình sự Việt Nam, 

của Nguyễn Sơn [29]; 2) Luận văn thạc sĩ Luật học: Hình phạt tù trong luật hình sự 

Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn, của Đào Tú Hoa [9]; 3) Luận văn thạc 

sĩ Luật học: Các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đổi với người chưa thành 

niên phạm tội theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu số liệu thực tế trên 

địa bàn thành phô Hà Nội) của Lưu Ngọc Cảnh[7]... và một số bài viết được đãng 

trên các báo và tạp chí khoa học pháp lý về lĩnh vực này có thể kể đến gồm các 

công trình sau: 1). GS.TSKH Lê Cảm, TS Đỗ Thị Phượng, Tư pháp hình sự đối với 

người chưa thành niên: Những khía cạnh pháp lý hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm 

học và so sánh luật học, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 20, 2004 [4]; 2) TS. Dương 

Tuyêt Miên, Quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí 

Luật học, số 4/2002 [19]; 3) Trịnh Đình Thể, Một số ý kiến về áp dụng hình phạt tù 

đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 10/1997 

[39]; 4) Nguyễn Thanh Trúc, Biện pháp miễn chấp hành cố điều kiện thời hạn còn 

lại của hình phạt tù đối với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp, số 20/2008 [30]; 5) Nguyễn Mai Bộ, Một số ý kiến về chính sách hình sự 

đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự 1999, Tạp chí Nhà 

nước và pháp luật, số 4/2001 [1]; 6) Đinh Vãn Quế, Quyết định hình phạt đối với 

người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 5/2001[26]. 

Mặc dù, các công trình trên đây đã nghiên cứu ở nhiều cấp độ và bình diện khác 

nhau nhưng chưa có một công trình nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện về áp dụng 

hình phạt tù có thời hạn đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, đặc biệt là ở địa bàn 

thành phố Hà Nội với cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học 

Do vậy, trong luận văn này, tác gi ả nghiên cứu về  hình phạt tù có thời hạn áp 

dụng đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi theo quy định của Luật hình sự Việt Nam 

và thực tiễn áp dụng hình phạt này để góp phần làm sáng tỏ những những vấn đề lý 
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luận, pháp luật có liên quan, thực tiễn áp dụng hình phạt này ở địa bàn thành phố Hà 

Nội, từ đó đưa ra những kiến nghị khả thi nhằm tang cường hiệu lực và hiệu quả áp 

dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội dưới 18 tuổi. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua việc nghiên cứu lý luận, pháp luật 

về  hình phạt tù có thời hạn áp dụng đối vói người phaṃ tôị dưới 18 tuổivà thưc̣ tiễn 

áp dụng hình phạt này tại To à án nhân dân thành phố  Hà Nôị mà đánh giá, nêu kiến 

nghị góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam về  áp dụng hình phạt này đối 

với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi trên cả hai phương diện là luật thực định và thực 

trạng áp dụng hình phạt này. 

3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nói trên luận văn tập trung nghiên cứu khái niệm người 

phaṃ tôị dưới 18 tuổi, khái niệm, mục đích của hình phaṭ t ù có thời haṇ đối với 

người phạm tôị dưới 18 tuổi, khái niệm, điều kiện áp dụng hình phạt tù có thời hạn  

đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam 

từ năm 1945 đến nay. 

 Luận văn còn tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá thưc̣ tiễn áp dụng hình 

phạt tù có thời hạn đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi thông qua số liệu và các bản 

án của Tòa án nhân dân dân thành phố  Hà Nôị  trong những năm gần đây, từ đó đưa 

ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng 

hình phạt này trong thực tiễn. 

4. Đối tươṇg và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tươṇg nghiên cứu 

 Đối tươṇg nghiên cứu của luâṇ văn là những vấn đề lý luận, các quy định 

pháp luật và thực tiễn áp duṇg hình phaṭ  tù có thời haṇ đối với người phaṃ tôị dưới 

18 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

4.2. Phaṃ vi nghiên cứu 

 Phaṃ vi nghiên cứu của luâṇ văn là về áp duṇg hình phaṭ t ù có thời haṇ  đối 

với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi theo quy điṇh c ủa các Bô ̣luâṭ hình sư  ̣Viêṭ Nam 



4 

trên cơ sở số liêụ thưc̣ tiễn xét xử taị To à án nhân dân thành phố Hà Nôị, thời gian 

từ năm 2012 đến nửa đầu năm 2018, trong đó tâp̣ trung nghiên cứu c ác số liêụáp 

dụng hình phạt này vớ thời gian hơn 06 năm với 100 bản án đã áp duṇg hình phaṭ  tù 

có thời haṇ đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được nghiên cứu bằng các phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về con 

người và sự phát triển của con người về  bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu 

niên; về đấu tranh phòng chống tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện nói riêng 

và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu 

luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể là phương pháp   phân 

tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp mô tả, phương 

pháp thống kê, phương pháp nghiên cứu tài liêụ, nghiên cứu c ác bản án hình sư ̣đối 

với bi ̣cáo là người phaṃ tôị dưới 18 tuổi... 

Điểm mới của luận văn 

 Luận văn được nghiên cứu từ tổng thể  các vấn đề lý luận, các quy định của 

pháp luật hình sự nước ta từ năm 1945 đến năm nửa đầu năm 2018 về hình phạt tù 

có thời hạn áp dụng đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, cũng như từ việc nghiên 

cứu thực tiễn, luận văn đã nêu lên những bất cập, vướng mắc trong các quy định của 

pháp luật hình sự cũng như trong quá trình áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với 

người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. Từ đó mà đưa ra những đề xuất về  hướng giải quyết 

phù hợp nhằm hạn chế những sai lầm, khiếm khuyết trong quá trình xây dựng pháp 

luật hình sự, trong thực tiễn áp dụnghình phạt tù có thời hạn đối với người phaṃ tôị 

dưới 18 tuổi, nhằm nâng cao hiệu quả của hình phạt này. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn  

Những kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng: 

- Vê lý luận: luận văn là công trình nghiên cứu khoa học pháp lý góp phần làm 

sáng tỏ một một số vấn đề lý luận, pháp luật về  hình phạt tù có thời hạn áp dụng đối 

với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng hình phạt này taị  To à án nhân 

dân thành phố Hà Nôị. Trên cơ sở đó luận văn đề xuất giải pháp có tính khả thi 
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nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng của hình phạt đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

trên cả khía cạnh lập pháp và việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn. 

- Về thực tiễn: luận văn có thể được sử dụng  làm tài liệu tham khảo trong công 

tác học tập tại ở các viện nghiên cứu về khoa học pháp lý và các cơ sở đào tạo về  

chuyên ngành luật. .Kết quả nghiên cứu của luận vãn còn  có thể được sử dụng để 

tham khảo trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống hình phạt áp dụng đối với 

người phaṃ tội dưới 18 tuổi, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và giáo dục cải tạo người phaṃ tôị dưới 18 tuổi ở nước ta 

hiện nay. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội 

dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1 : Những vấn đề lý luận về áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với 

người phạm tội dưới 18 tuổi. 

Chương 2: Thực tiễn áp dụng hình phạt tù có thời haṇ đối với người phạm tội 

dưới 18 tuổi tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Chương 3: Giải pháp bảo đảm áp dụng đúng hình phạt tù có thời hạn đối với 

người phạm tội dưới 18 tuổi 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CÓ THỜI 

HẠNĐỐI VỚI NGƯỜI PHAṂ TÔỊ DƯỚI 18 TUỔI 

1.1. Khái niêṃ 

1.1.1. Khái niệm người phạm tội dưới 18 tuổi 

Tại mỗi quốc gia, người phạm tôị dưới 18 tuổi có những tên goị khác nhau : 

người chưa thành niên, trẻ vi  ̣thành niên và trẻ em. Pháp luâṭ ở c ác quốc gia c ũng 

đều có quy điṇh cụ thể về người phaṃ tội dưới 18 tuổi khác nhau, đa số đều quy 

điṇh trong hê ̣thống pháp luâṭ về đô ̣tuổi. 

Ngo ài ra, công ước Quốc tế về  quyền trẻ em được Liên hơp̣ quốc đươc̣ quy định 

tại Điều 1 thông qua ngày 20/11/1989: “ Trong phaṃ vi của Công ước này, trẻ em 

có nghĩa là người dưới 18 tuổi, trừ trường hơp̣ áp duṇg với trẻ em đó quy đi ṇh tuổi 

thành niên sớm hơn”. Như vậy, có thể đươc̣ hiểu như sau: đô ̣tuổi của trẻ em đươc̣  

pháp luâṭ Quốc tế quy điṇh là người dưới 18 tuổi. 

Đối với pháp luâṭ hình sư ̣Viêṭ Nam, khái niêṃ người phaṃ tôị dưới 18 tuổi đươc̣ 

nhà làm luâṭ sử duṇg với tư cách là đối tươṇg tác đôṇg lên tôị phaṃ, ngoài ra còn mang 

tính pháp lý, răn đe mà còn mang ý nghiã chính tri.̣ Người phaṃ tôị dưới 18 tuổi là người 

từ đủ 14 tuổi đến 18 tuôị phaṃ tôị thưc̣ hiêṇ các hành vi nguy hiểm cho xa ̃hôị. Bô ̣luâṭ 

hình sư ̣năm 2015[24] quy điṇh về người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, người phaṃ tôị từ đủ 14 

tuổi đến dưới 18 tuổi mới phải chiụ trách nhiêṃ hình sư.̣ Đối với người phạm tội dưới 14 

tuổi thì không phải chiụ trách nhiêṃ hình sư.̣ Người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi rất nghiêm troṇg, tôị phaṃ đăc̣ biêṭ quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật hình sự 

2015, trừ tội phạm quy định tại các điều 123, 134, 141, 142,143, 144, 150, 151, 168, 169, 

170, 171, 173, 178,  248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 

304 của Bộ luâṭ Hình sự 2015. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm 

trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 

250, 251 và 252 của Bộ luật này. Đồng thời Bô ̣luâṭ Hình sư ̣Viêṭ Nam năm 2015 còn 

đươc̣ quy điṇh taị điều 90 [24]đưa ra khái niêṃ người phaṃ tôị dưới 18 tuổi chỉ bao gồm 

người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thưc̣ hiêṇ hành vi nguy hiểm cho xa ̃hôị. Ngoài ra, 
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sư ̣hiểu biết về pháp luâṭ của ho ̣còn haṇ chế nên thường có những hành đôṇg bồng bôṭ, 

thiếu suy nghi ̃rồi gây ra những hâụ quả nghiêm troṇg. 

Trên cơ sở tham khảo quan niệm về người phaṃ tôị dưới 18 tuổi trong các văn 

bản pháp luật thực định cũng như quy định trong các văn bản pháp luật quốc tế; từ 

việc phân tích, so sánh các quan điểm, các quy định rất khác nhau đó tác giả đã 

khẳng định rằng: “Người phạm tội dưới 18 tuổi là người chưa trưởng thành phạm 

tội ,là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 

được quy định trong Bộ luật hình sự và họ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 

của mình theo quy định của pháp luật hình sự”. 

1.1.2. Khái niêṃ về áp duṇg hình phaṭ tù đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

Hình phaṭ tù có thời hạn là môṭ loại hình phaṭ được quy điṇh trong hầu hết 

pháp luâṭ các nước trên thế giới, trong đó có cả nước ta. Hình phaṭ tù đươc̣ áp duṇg 

phổ biến và mang lại hiêụ quả cao trong viêc̣ giáo duc̣, cải taọ và phòng người tội 

phạm. 

Taị Điều 38 Bô ̣luâṭ hình sư  ̣năm 2015 có quy điṇh:“Tù có thời hạn là buộc 

người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn 

nhất định”[24]. Tù có thời haṇ là hình phaṭ tước đoaṭ tư ̣do, buôc̣ người phaṃ tôị bi  ̣

cách ly ra khỏi xa ̃hôị và thưc̣ hiêṇ thi hành án phaṭ tù taị môṭ cơ sở giam giữ trong 

môṭ thời gian nhất đi ṇh. Muc̣ đích nhằm giáo duc̣, thưc̣ hiêṇ và tuân theo pháp luật, 

giáo duc̣ ho ̣trở thành người có ích cho xa ̃ hội. 

Hình phaṭ tù có thời haṇ còn cho phép cách ly những người có hành vi, mức 

đô ̣ nguy hiểm đối với xã hôị, đảm bảo đươc̣ phòng ngừa chung cho to àn xã hôị.  

Ngoài ra, hình phaṭ tù có thời hạn có thời haṇ tối thiểu l à 03 tháng và mức tối đa là 

20 năm đối với người phaṃ tội. Bản chất của nó  là giữ người phaṃ tôị không thể  

gây hại đươc̣ cho xa ̃hôị nhưng laị gây ra yếu tố tiêu cưc̣ đối với người bi ̣kết án. 

Tiểu mục này tác gi ả tập trung phân tích khái niệm tù có thời hạn để qua đó 

khẳng định một số luận điểm sau:  

Thứ nhất, tù có thời hạn là hình phạt điển hình nhất và là hình phạt phổ biến 

nhất có mặt ở đa số các tội phạm được quy định trong phần các tội phạm của Bộ  

luật hình sự.  
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Thứ hai, hình phạt tù có thời hạn là một hình phạt nghiêm khắc vì người bị  

kết án bị tước quyền tự do, bị cách ly khỏi xã hội, họ  phải lao động cải tạo trong trại 

giam dưói sự quản lý và giám sát của lực lượng cảnh sát. Chế độ cải tạo cũng như 

việc chấp hành hình phạt tù có thời hạn theo Pháp lệnh thi hành án phạt tù và Nghị  

định của Chính phủ quy định.  

Thứ ba, hình phạt tù có thời hạn trong luật hình sự Việt Nam tuy là biện pháp 

cưỡng chế nghiêm khắc nhằm giáo dục cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội 

nhưng không mang tính chất trả thù hay hành hạ người bị kết án. 

Trước khi đưa ra khái niệm áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người 

dưới 18 tuổi phạm tội, thiết tưởng cần làm rõ khái niệm áp dụng hình phạt. Trong 

khoa học luật hình sự Việt Nam, áp dụng hình phạt được coi là một loại hoạt động 

nhận thức, một loại hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan xét xử. Theo đó, có 

thể đưa ra khái niệm: Áp dụng hình phạt là việc Hội đồng xét xử, trên cơ sở hồ sơ 

vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên toà, căn cứ các quy định của pháp luật hình sự, 

lựa chọn loại và mức hình phạt tương ứng để áp dụng đối với người bị kết án và nêu 

rõ trong bản án. 

Từ việc khái niệm hình phạt tù có thời hạn và khái niệm áp dụng hình phạt 

trên đây, tác giả luận văn mạnh dạn đưa ra khái niệm áp dụng hình phạt tù có thời 

hạn đối với người phạm tội dưới 18 tuổi như sau“ Áp dụng hình phạt tù có thời hạn 

đối với người phạm tội dưới 18 tuổi là việc Hội đồng xét xử, từ những chứng cử 

buộc tội đã được chứng minh tại phiên toà xét xử, căn cứ các quy định của pháp 

luật hình sự, ra bản án bắt buộc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 phải chấp hành 

hình phạt tại trại giam trong một thời gian nhất định nhằm giáo dục cải tạo người 

phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội”. 

1.2. Cơ sở chính tri ,̣ pháp l ý về áp duṇg hình phaṭ  tù có thời haṇ đối với người 

phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

1.2.1. Cơ sở chính tri ̣về áp dụng hình phaṭ tù có thời haṇ đối với người phaṃ tôị  

dưới 18 tuổi 

 Với quan điểm nhất quán trong việc bảo vệ trẻ em, các quy định của pháp 

luật hình sự đã dành sự quan tâm đặc biệt cho đối tượng trẻ em vi phạm pháp luật, 

nhất là những trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội. 
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 Có thể khẳng định, con người và vấn đề bảo đảm quyền con người là trung 

tâm của mọi hoạt động xã hội. Quan điểm xuyên suốt thể hiện trong đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam là luôn coi con người vừa là mục tiêu, 

vừa là động lực của sự phát triển đất nước, trong đó trẻ em, người dưới 18 tuổi được 

ví như măng non, là nguồn hạnh phúc của gia đình, tương lai của dân tộc, chủ nhân 

kế tục sự nghiệp phát triển đất nước.  . Đối với người dưới 18 tuổi nói chung, trẻ em 

nói riêng, quan điểm của Nhà nước ta là bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhằm giúp họ 

phát triển về thể chất lẫn tinh thần một cách tốt nhất. Từ đó có những  hệ thống văn 

bản pháp luật, nghị định… quy định về quyền bảo vệ cho trẻ em. 

 Tại Luật số 25/2004/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 

năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 là một trong những Bộ luật đầu tiên  

gồm 5 Chương  và 60 Điều quy định rõ về các quyền của trẻ em được hưởng và nhà 

nước, xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.  

 Do tình hình xã hội ngày càng phát triển, các quy định tại Luật bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em không đủ đáp ứng các nhu cầu cũng như không đủ đảm bảo 

quyền và lợi ích của trẻ em nên Đảng và nhà nước ta Căn cứ Hiến pháp nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Luật số: 102/2016/QH13 ngày 5/4/2016 quy định 

rõ Luật trẻ em. Luật này bổ sung và sửa đổi những quy định tại Luật Bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em không còn phù hợp với xu thế xã hội hiện nay mà còn quy 

định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện 

quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân 

trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 

 Ngoài các điều luật được Quốc hội thông qua, Đảng ta có Nghị quyết số: 48-

NQ/TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Việt Nam đến năm 2010, định hường đến năm 2020  trong đó xác định việc Xây 

dựng và hoàn thiện pháp luật về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn 

hoá - thông tin, thể thao, dân tộc, tôn giáo, dân số, gia đình, trẻ em và chính sách xã 

hội. Với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, 
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khả thi, công khai, minh bạch theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân  

dân và đặc biệt là quan tâm đối với trẻ em – những thế hệ tương lai của đất nước.  

 Không chỉ các văn bản pháp luật, nghị quyết mà Hiến pháp nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cũng đã xác định: “Trẻ em được Nhà nước, 

gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về 

trẻ em” quy định tại Điều 37[22]. Trên bình diện chính sách hình sự của Đảng và 

Nhà nước ta, thì Hiến pháp và pháp luật luôn coi trẻ em, người dưới 18 tuổi là đối 

tượng cần bảo vệ, chăm sóc và quan tâm đặc biệt đối với cả hai trường hợp, khi họ 

là chủ thể của tội phạm cũng như khi họ là nạn nhân của tội phạm. Nhận thức này 

đã được thể chế hóa trong các quy định của pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình 

sự, pháp luật thi hành án hình sự cũng như pháp luật về phòng ngừa tội phạm. Đây 

là cơ sở pháp lý cho việc tiến hành các hoạt động truy cứu trách nhiệm hình sự đối 

với người dưới 18 tuổi phạm tội, đảm bảo ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, phát 

hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, không làm oan người vô tội và 

giáo dục cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội. 

1.2.2.Cơ sở pháp l ý về áp dụng hình phaṭ tù có thời haṇ đối với người phaṃ tôị  

dưới 18 tuổi 

 Viêc̣ xử lý người phaṃ tôị dưới 18 tuổi c ần có môṭ chế tài, và chế  tài đó phải 

đươc̣ quy điṇh thành môṭ văn bản hay môṭ quy đi ṇh nào đấy. Và cơ sở pháp lý để 

xử lý người phạm tôị dưới 18 tuổi là những quy điṇh pháp luật sau: 

Theo quy định của pháp luật hình sư ̣Viêṭ Nam từ năm 1945 đến trước 

khi Bô ̣luâṭ hình sự năm 1985 có hiệu lưc̣ thi hành: 

 Trong giai đoạn này các quy định của pháp luật hình sự quy định hình phạt 

gắn vói các hành vi phạm tội ở các văn bản pháp luật khác nhau để xử lý đối với 

người thực hiện tội phạm và không có quy định riêng về mức hình phạt đối với 

người phạm tội dưới 18 tuổi. Pháp luật hình sự thời kỳ này còn thiếu nhiều và chưa 

đồng bộ, thiếu cụ thể dần đến việc xử lý đối với hành vi phạm tội của người dưới 18 

tuổi còn nhiều lúng túng, chưa thống nhất cả về việc xác định độ tuổi phải chịu 

trách nhiệm hình sự và cả mức hình phạt đối với đối tượng này (bao gồm mức án tối 
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đa của hình phạt tù có thời hạn và loại hình phạt nào thì không được hay được áp 

dụng đối với người chưa thành niên phạm tội). 

 Tuy nhiên, qua nghiên cứu các văn bản pháp luật hình sự trong giai đoạn này 

chúng ta thấy rằng: Thứ nhất, lần đầu tiên Nhà nước ta đưa ra khái niệm pháp lý về 

người phaṃ tôị dưới 18 tuổi là con trai hay con gái chưa đủ 18 tuổi trong một văn 

bản có tính pháp lý cao trong sắc lệnh. .Thứ hai, về tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì 

nguyên tắc chung là từ 14 tuổi trở lên được coi là có trách nhiệm về mặt hình sự. 

Thứ ba, đường lối xử lý bước đầu đã có sự phân hóa theo nhóm lứa tuổi người chưa 

thành niên: xấp xỉ 14 tuổi; 14-17 tuổi; 16 - 17 tuổi. 

Theo quy định của Bộ luật hình sự 1985 

 Những quy định đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi theo Bộ luật hình sự 

1985 [20] được quy định tại một chương độc lập bao gồm cơ sở của trách nhiệm 

hình sự, nguyên tắc xử lý đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi ( trước đây là người 

chưa thành niên phạm tội), các biện pháp tư pháp và hình phạt áp dụng với người 

chưa thành niên phạm tội, việc tổng hợp hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình 

phạt và xóa án tích đối với người chưa thành niên phạm tội. .Việc quyết định hình 

phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội dưới 18 tuổi được thực hiện như sau: 

"- Nếu điều luật quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì mức 

hình phạt cao nhất áp dụng với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi trở lên khi 

phạm tội là hai mươi năm tù và đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên và chưa đủ 16 

tuổi khi phạm tội là mười lăm năm tù. 

- Nếu điều luật quy định hình phạt cao nhất là hai mươi năm tù thì mức hình phạt cao 

nhất áp dụng với người chưa thành niên phạm tội là không quá mười hai năm tù". 

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 

 Do xã hội ngày càng phát triển kèm theo các loại hình phạm tội diễn biến 

phức tạp hơn, Bộ luật hình sự năm 1985 không còn phù hợp với giai đoạn này, vì 

thế Bộ luật hình sự năm 1999 đã ra đời bổ sung những quy định mà Bộ luật hình sự 

năm 1985 chưa có . Taị điều 74 Bộ luật hình sự 1999[23] quy định: Người chưa 

thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây: 

 Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật 
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được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao 

nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù (trước đây quy định là 20 năm); nếu 

là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư 

mức phạt tù mà điều luật quy định (trước đây quy định là 12 năm); 

 Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật 

được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao 

nhất đươc̣ áp dụng không quá mười hai năm tù (trước đây quy định là 15 năm); nếu 

là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai 

mức phạt tù mà điều luật quy định (trước đây là 12 năm). 

 Viêc̣ áp duṇg hình phaṭ  tù có thời haṇ đối với người chưa thành niên phaṃ 

tôị đươc̣ phân biêṭ theo đô ̣tuổi của người chưa thành niên phaṃ tôị, cu ̣thể là: 

 Đối với người đủ từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu điều luật (tương ứng với tội 

phạm mà người đó đã phạm) được áp dụng quy điṇh hình phạt tù chung thâ hoặc tử 

hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng trong mọi trường hợp không được 

vượt qua 18 năm tù; nếu là tù có  thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng 

trong mọi trường hợp không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy điṇh. 

 Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật 

được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao 

nhất được áp dụng không quá 12 năm tù. 

 Nếu là tù có  thời hạn thì mức phạt cao nhất được áp dụng cũng không quá 

một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy điṇh. [15]. 

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015  

 Bộ luật hình sự năm 1999 chưa bao quát được hết mối quan hệ xã hội mà cần 

luật hình sự bảo vệ, do vậy cần sửa đổi phù hợp với giai đoạn phát triển của Việt 

Nam và được thay thế bằng Bộ luật hình sự năm 2015. Bô ̣ luâṭ hình sư ̣2015 của 

nước Cô ṇg hoà xã hôị chủ nghiã Viêṭ Nam đươc̣  Quốc hôị kho á XIII kỳ hop̣ thứ 10 

thông qua ngày 27/11/2015 đươc̣ chủ tic̣h nước Công bố vào ngày 18/12/2015. 

Ngo ài ra còn đươc̣ sửa đổi, bổ sung theo Luâṭ số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 

của Quốc hôị, có hiêụ lưc̣ kể từ ngày 01/01/2018. Bô ̣luâṭ hình sư  ̣2015 đa ̃ra đời tạo 

ra môṭ bước tiến mới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và trong kỹ thuâṭ lâp̣ pháp 
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trong giai đoaṇ phát triển mới của đất nước. Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015 với tư c ách 

là công cu ̣ pháp l ý s ắc bén, hữu hiêụ để phòng tr ánh c ũng như đấu tranh với tôị 

phaṃ. 

 Trong bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015 có những điểm mới cơ bản về  trách nhiêṃ 

hình sư ̣đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi đươc̣ quy điṇh hẳn tại Chương XII với 

5 Muc̣ và 18 Điều. So với Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015 thì Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 1999 

thì chỉ có một Chương với 10 Điều, viêc̣ bổ sung và tách ra thành 5 Muc̣  và bổ sung 

thêm 8 Điều. Điều đó chứng tỏ Quốc hôị và Nhà nước luôn có sư ̣quan tâm đăc̣ biêṭ 

tới thế hê ̣trẻ, đăc̣ biêṭ là các em dưới 18.  

 Ngay từ bắt đầu Chương XII của Bộ luật hình sự 2015 [24], điểm mới đầu 

tiên cũng là quan troṇg nhất để sau này có biê ṇ pháp xử l ý người phaṃ tôị dưới 18 

tuổi là thay đổi cụm từ “người chưa thành niên” thành cuṃ từ “người dưới 18 tuổi”, 

đồng thời đề cao nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho đối tượng này khi xử lý 

hình sự: “Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của 

người dưới 18 tuổi chủ yếu nhằm giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành 

mạnh,giáo dục trở thành công dân có ích cho xã hội. 

 Điểm mới thứ hai là chế điṇh xử lý người dưới 18 tuổi phaṃ tôị phải căn cứ 

vào khả năng nhận thức và độ tuổi của họ về  hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều 

kiện gây ra tội phạm. 

 - Quy định lại nội dung được miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 

18 tuổi phạm tội, được quy định  lại tại Khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 

2015[24]. 

 - Quy định lại  nội dung xét xử đổi với người dưới 18 tuổi được quy định tại 

Khoản 4 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015 [24]. 

 - Nhấn mạnh việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn với người dưới 18 tuổi: 

“Khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, 

phòng ngừa thì Tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội. 

 - Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được 

hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội 



14 

tương ứng và với thời haṇ thích hợp ngắn nhất”. 

 - Bãi bỏ quy định “Không áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

 Điểm mới thứ ba gồm c ác quy định mới với các biện pháp giám sát, giáo dục 

áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 

tuổi phạm tội: 

 - Đối với biện pháp giáo duc̣ tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 

tuổi phạm  tội đã được quy định chi tiết hơn so với Bộ luật hình sự năm 1999, được 

quy định cụ thể tại Điều 95 Bộ luật hình sự năm 2015  [24]. 

 - Bổ sung quy định: “Người được giáo dục tại trường giáo dưỡng phải chấp 

hành đầy đủ những nghĩa vụ về học tập, hoc̣ nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, 

giáo dục của nhà trường” trong quy định biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng 

 Điểm mới thứ tư là quyết điṇh hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, 

phạm tội chưa đạt đươc̣ quy điṇh taị Điều 102 Bô ̣luâṭ hình sư ̣2015[24]. Đây là môṭ 

điểm rất mới mà Bộ luâṭ hình sư  ̣năm 1999 và c ác bô ̣luật hình sư  ̣cũ còn chưa có. 

Điều này gi ải quyết những bất câp̣ trong thưc̣ tiễn về  quyết điṇh hình phaṭ  trong 

trường hơp̣ chuẩn bị phaṃ tội, theo đó Điều 102 [24] quy điṇh như sau: 

 1. Tòa án quyết điṇh hình phaṭ đối với người dưới 18 tuổi trong trường hơp̣ 

phaṃ tôị chưa đaṭ hoặc chuẩn bị phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Bô  ̣

luâṭ Hình sự 2015[24]. 

 2. Mức hình phaṭ  cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn 

bị phaṃ tôị không quá một phần ba mức hình phaṭ được quy định trong khung hình 

phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. 

Mức hình phaṭ cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chuẩn bị phaṃ 

tôị không quá một phần hai mức hình phaṭ được quy định trong khung hình phạt đối 

với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. 

 3. Mức hình phaṭ  cao nhất áp duṇg đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi phạm tội chưa đạt không quá một phần ba mức hình phaṭ cao nhất quy điṇh tại 

Điều 100 và Điều 101 của Bô ̣luật Hình sự 2015[24].. 

Mức hình phaṭ  cao nhất áp duṇg đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không 
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quá một phần hai mức phaṭ quy điṇh taị các điều 99, 100 và 101 của Bô ̣luâṭ Hình 

sự 2015[24]. . 

 Điểm mới thứ năm l à chế điṇh tổng hơp̣ hình phaṭ trong trường hơp̣ phaṃ 

nhiều tội. Cụ thể hóa quy định tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội 

hơn so với Bộ luật hình sự năm 1999 và đươc̣ quy điṇh rõ taị Điều 103 Bô  ̣luâṭ hình 

sư ̣năm 2015[24], bao gồm những điểm mới sau : 

 - Quy định rõ nguyên tắc tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều 

tội đối với người dưới 18 tuổi: “Khi xét xử c ùng một lần người dưới 18 tuổi phạm 

nhiều tội thì Tòa án quyết định hình phaṭ đối với từng tôị và tổng hơp̣ hình phaṭ  

chung theo quy điṇh taị Bộ luật hình sự năm 2015”. 

 - Tại Bộ luật Hình sự 2015 quy định mức  hình phạt cao nhất được áp dụng 

đối với từng hình phạt cụ thể: “Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì 

mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 03 năm và nếu hình phạt chung là 

tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không được vượt quá 18 

năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm đối với 

người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội”. 

 - Đối với người dưới 18 tuổi phaṃ nhiều tôị, có tôị đươc̣ thưc̣ hiêṇ trước khi 

đủ 16 tuổi, có tôị đươc̣ thưc̣ hiêṇ sau khi đủ 16 tuổi, thì viêc̣ tổng hơp̣ hình phaṭ áp 

duṇg như sau: 

 + Nếu mức hình phaṭ đa ̃tuyên đối với tôị đươc̣ thưc̣ hiêṇ trước khi người đó 

đủ 16 tuổi bằng mức hình phạt hoặc nặng hơn mức hình phạt đã tuyên đối với tội 

được thực hiện sau khi đủ 16 tuổi thì hình phaṭ  tổng hợp không được  vượt quá mức 

hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy điṇh nêu 

trên tại Bộ luật hình sự 2015. 

 + Nếu mức hình phaṭ đa ̃tuyên đối với tôị đươc̣ thưc̣ hiêṇ sau khi người đó đủ 

16 tuổi nặng hơn mức hình phạt đã tuyên đối với tội được thực hiện trước khi đủ 16 

tuổi thì hình phaṭ tổng hợp không được vượt quá mức hình phaṭ cao nhất đối với 

người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy điṇh nêu trên tại Bộ luật hình sự 

2015. 

 - Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có 
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tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:  

 + Nếu mức hình phaṭ Toà án tuyên đối với tôị được thực hiện khi người đó 

chưa đủ 18 tuổi bằng hoặc nặng hơn mức hình phaṭ áp duṇg đối với tôị đươc̣  thưc̣  

hiêṇ khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt tổng hợp không được vượt quá mức 

hình phạt cao nhất theo quy định nêu trên tại Bộ luật hình sự 2015.. 

 + Nếu mức hình phaṭ Toà án tuyên đối với tôị được thực hiện khi người đó 

đã đủ 18 tuổi nặng hơn mức hình phạt áp dụng đối với tôị thưc̣ hiện khi người đó 

chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt tổng hợp áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên 

phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015.. 

 Điểm mới thứ sáu là viêc̣ bổ sung chế điṇh Tha tù trước hạn có điều kiêṇ 

đươc̣ quy điṇh taị Điều 106 Bô ̣luật hình sư ̣2015[24], là một trong những điểm mới 

mà t ác giả thấy các Bô ̣ luật hình sư ̣ cũ chưa có, Quốc hôị cũng như những người 

biên soạn ra Bô ̣luâṭ  hình sự 2015 đa ̃đăc̣ biêṭ quan tâm tới những người phaṃ tôị 

dưới 18 tuổi. .Việc bổ sung Điều luật này giúp cho những người phaṃ tôị dưới 18 

tuổi có điều kiện đươc̣ trả laị  tự do sớm hơn so với mức án ho ̣đã nhâṇ đươc̣. .Ngoài 

ra, chế điṇh này không chỉ góp phần đaṭ đươc̣ muc̣ tiêu gi áo duc̣, giúp đỡ ho ̣ sửa 

chữa sai lầm mà còn vì lơị ích tốt nhất của người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 

 Điểm mới thứ bảy là chế điṇh xoá án tích đối với người phaṃ tôị dưới 18 

tuổi, cụ thể các trường hợp được xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

đươc̣ quy điṇh taị Điều 107 Bô ̣luật hình sư ̣2015[24] như sau: 

 1. Người dưới 18 tuổi phạm tội và bị kết án được coi là không có án tích, nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi; 

b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về  tôị phạm ít nghiêm troṇg, tôị 

phạm nghiêm troṇg hoăc̣ tôị phạm rất nghiêm troṇg do vô ý; 

c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này. 

 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội và bị kết án về tội phạm rất 

nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa 

án tích từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, 

từ khi hết thời hiệu thi hành bản án và người đó không thực hiện hành vi phạm tội 
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mới trong thời hạn sau: 

a) 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam 

giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; 

b) 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 

c) 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 

d) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm 

 Để taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho người phaṃ tôị dưới 18 tuổi t ái ho à nhâp̣ côṇg 

đồng thì chế điṇh xo á án tích đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi khác so với người 

trưởng thành là thời hạn đươc̣ xoá án tích thấp hơn. Ngoài ra xoá án tích đối với 

người phạm tôị dưới 18 tuổi còn đươc̣ phân chia thành hai loaị như người trưởng 

thành, bao gồm trường hơp̣ đương nhiên được xoá án tích và xoá án tích theo quyết 

điṇh của Toà án , Bộ luật hình sư  ̣năm 2015 còn quy điṇh thời haṇ đươc̣ xoá án tích 

đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bi ̣kết án về tôị rất nghiêm troṇg do cố 

ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đa ̃ chấp hành xong hình phaṭ thì đươc̣  

xoá án tích tại Khoản 2 Điều 107 Bô ̣luật hình sư ̣năm 2015[24]. 

 Trên đây l à bảy điểm mới của Bô ̣luâṭ  hình sư  ̣năm 2015 đối với người phaṃ 

tội dưới 18 tuổi. Từ những điểm mới trên tác gi ả thấy viêc̣ xử lý người dưới 18 tuổi 

phaṃ tội phải căn cứ vào độ tuổi, điều kiện gây ra tội phạm ,tính chất nguy hiểm 

cho xã hội của hành vi phạm tội và khả năng nhận thức của họ”. 

 Từ đó, việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn với người dưới 18 tuổi: “Khi xét thấy 

các biện pháp giáo dục và các hình phạ  không có tác dụng phòng ngừa,  răn đe thì Tòa 

án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội”. 

 Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được 

hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội 

tương ứng và với thời haṇ thích hợp ngắn nhất quy định taị điều 101 Bộ luâṭ hình sư  ̣

2015[24] quy điṇh. 

 Điều luật này quy định một cách cụ thể về giới hạn tối đa, cách thức xác định 

mức hình phạt cụ thể áp dụng đối với người phạm tội dưới 18 tuổi. Cũng giống như 

đa số các quy định tại chế định này, hình phạt tù có thời hạn được chia ra áp dụng 

đối với 2 nhóm tuổi khác nhau. Đây là điều luật mà những quy định của nó kế thừa 



18 

hoàn toàn từ quy định tại Bộ Luật hình sự cũ, không có gì khác biệt. Điều này cho 

thấy sự kế thừa về chính sách pháp luật của nhà nước, quan điểm của nhà làm luật 

khi quy định về hình phạt tù có thời hạn đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 

 Để có những quy điṇh về xử phaṭ người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, các nhà l àm 

luâṭ nước ta còn còn căn cứ vào các quy tắc, công ước quốc tế về quyền trẻ em như: 

 Các quy t ắc tiêu chuẩn tối thiểu của liên hơp̣ quốc về hoaṭ đôṇg tư pháp đối 

với người vi ̣thành niên hay còn đươc̣ goị là Các quy t ắc Bắc Kinh được thông qua 

theo Nghị quyết 40/33 ngày 29/11/1985 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc l à môṭ 

trong những văn bản quy điṇh về người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. Taị điểm a muc̣ 2.2 

Điều 2 phần I Những nguyên t ắc chung có quy điṇh như sau: “Người chưa thành 

niên là trẻ em hay thanh thiếu niên mà tùy theo từng hệ thống pháp luật có thể bị xử 

lý khi phạm tội, theo một phương thức khác với người lớn”.   Quy điṇh này l à môṭ 

trong những quy điṇh khẳng điṇh người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi. 

Nhưng giới hạn tuổi đối với người được coi là chưa thành niên phụ thuộc vào quy định 

của từng hệ thống pháp luật – quy định này phải được tuyên bố công khai, do vậy hoàn 

toàn tôn trọng hệ thống kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa và pháp luật của từng Quốc 

gia thành viên. Điều này khiến cho có nhiều giới hạn tuổi khác nhau được quy định đối 

với “người chưa thành niên”, có thể từ 7 đến 18 tuổi hoặc cao hơn. Điều này dường 

như không thể tránh khỏi khi xem xét các hệ thống pháp luật quốc gia khác nhau và 

không làm giảm tác động của Các Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu. 

 Bên caṇh đó, sau này Công ước Quốc tế về quyền trẻ em thông qua và để 

ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 44 -25 ngày 

20/11/1989 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. .Có hiệu lực từ ngày 2/9/1990, theo 

điều 49 của Công ước. Việt Nam phê chuẩn ngày 20/2/1990 có quy điṇh taị Điều 1 

Công ước này như sau : “Trong phạm vi Công ước này, trẻ em có nghĩa là bất kỳ 

người nào dưới 18 tuổi, trừ trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó 

quy định tuổi thành niên sớm hơn”. Như vâỵ, đô ̣ tuổi của trẻ em đươc̣ pháp luâṭ  

Quốc tế và các nước trên thế giới có quy điṇh như sau :“ là người dưới 18 tuổi”. 

 Và mới nhất gần đây là có Luật Trẻ em năm 2016 gồm 7 chương với 106 

điều (tăng 46 điều) và có hiệu lực từ 1/6/2017. Nội dung của các chương :Chương I. 



19 

Những quy định chung (quy định từ điều 1 đến điều 11); Chương II. Quyền và bổn 

phận của trẻ em (quy định từ điều 12 đến điều 41), Chương III. Chăm sóc và giáo 

dục trẻ em (quy định từ điều 42 đến điều 46); Chương IV. Bảo vệ trẻ em (bao gồm 

cả nội dung về bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  quy định từ điều 47 đến điều 

73); Chương V. Trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em ( quy định từ điều 74 đến 

điều 78); Chương VI. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, 

cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em (quy định từ điều 79 đến 

điều 102); Chương VII. Điều khoản thi hành (quy định từ điều 103 đến điều 106). 

 Thứ nhất,về tên gọi: Luật Bảo vệ, chăm  sóc và giáo dục trẻ em được đổi 

thành Luật Trẻ em để phản ánh đầy đủ hơn nội dung và phạm vi của Luật. 

 Thứ hai, về khái niệm, nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em và những hành vi 

bị nghiêm cấm: Quy định “trẻ em là người dưới 16 tuổi” nghĩa là không giới hạn trẻ 

em là công dân Việt Nam, mà đối tượng áp dụng của Luật còn bao gồm cả trẻ em là 

người nước ngoài cư trú tại việt Nam. Trong Luật Trẻ em có 11 khái niệm được giải 

thích rõ, trong đó có các khái niệm về phát triển toàn diện của trẻ em, chăm sóc thay 

thế, xâm hại trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em 

theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em…. 

 Luật Trẻ em quy định 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có bổ 

sung các nhóm mới như: ; trẻ em bị bóc lột; trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn 

chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc; trẻ em mắc bệnh hiểm 

nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; trẻ em bị 

mua bán trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực. 

 Luật cũng quy định “Khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến trẻ 

em, phải xem xét ý kiến của trẻ em và của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo 

đảm lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội quốc gia, ngành và địa phương”, đồng thời cụ thể hóa thành trách 

nhiệm của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội. 

 Luật Trẻ em cũng quy định rõ việc ưu tiên nguồn lực để thực hiện quyền trẻ 

em và bảo vệ trẻ em, bao gồm cả nguồn tài chính và nguồn nhân lực. Tháng hành 
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động vì trẻ em vào tháng 6 hằng năm và Quỹ Bảo trợ Trẻ em cũng được quy định 

trong Luật để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và 

vận động nguồn lực cho trẻ em. 

 Luật Trẻ em quy định cụ thể và bổ sung về các hành vi bị nghiêm cấm như 

tước đoạt quyền sống của trẻ em; cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của 

mình; công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; 

không thực hiện trách nhiệm hỗ trợ trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng 

nguy hiểm,… 

 Thứ ba, về các quyền và bổn phận của trẻ em: Trên cơ sở Hiến pháp năm 

2013 và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật trẻ em quy định 25 

nhóm quyền của trẻ em như quyền sống; quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em 

lánh nạn, tị nạn; quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục, không bị bóc lột 

sức lao động, không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, không bị mua, bán, bắt cóc, đánh 

tráo, chiếm đoạn; quyền bí mật đời sống riêng tư; quyền được sống chung với cha, 

mẹ; quyền được đảm bảo an sinh xã hội ; quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm 

con nuôi; quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội;.  

 Các bổn phận của trẻ em đối với gia đình, nhà trường, cộng đồng, đất nước 

và chính bản thân các em được quy định cụ thể trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu 

niên nhi đồng phù hợp với yêu cầu bồi dưỡng , đào tạo con người Việt Nam trong 

bối cảnh hiện nay và Luật Trẻ em phù hợp với chế định về nghĩa vụ công dân của 

Hiến pháp năm 2013. 

 Thứ tư, về việc bảo đảm thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ em: Luật Trẻ em 

quy định tổng quát về chính sách của nhà nước để bảo đảm về chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo đảm điều kiện vui chơi, giải trí, 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông cho trẻ 

em. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng, thực hiện các chính sách về quyền trẻ 

em trong thực tế. 

 Thứ năm, về bảo vệ trẻ em: Luật Trẻ em quy định cụ thể các nội dung về các 

cấp độ bảo vệ trẻ em (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp) và trách nhiệm thực hiện; cơ sở 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; chăm sóc thay thế; các biện pháp bảo vệ trẻ em trong 
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quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. 

 Các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp được quy định cụ thể, cùng với 

trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc bảo vệ 

trẻ em. Luật quy định các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ở cả ba 

cấp độ, không chỉ dừng lại ở việc can thiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Tại điều 53 của Luật Trẻ em quy định cụ thể trách nhiệm của người làm công tác 

bảo vệ trẻ em cấp xã. 

 Quy định về chăm sóc thay thế nhằm đảm bảo trẻ em được sống trong môi 

trường gia đình và được chăm sóc thay thế khi bị mất môi trường gia đình hoặc 

không thể sống cùng cha đẻ, mẹ để vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

 Tại mục 4 Chương IV của Luật Trẻ em quy định các biện pháp bảo vệ trẻ em 

trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng 

đồng. Nội dung này được xây dựng trên cơ sở hệ thống hóa các nguyên tắc áp dụng 

đối với người chưa thành niên trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính 

được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung các nguyên 

tắc được quy định tại Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và các điều ước 

quốc tế về tư pháp đối với trẻ em mà Việt Nam là thành viên. 

 Thứ sáu, về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em: Chương V là 

nội dung mới của Luật để thể chế hóa quy định tại khoản 1 Điều 37 Hiến pháp năm 

2013 “trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em”. Chương này quy định nội 

dung, phạm vi, hình thức trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em và biện pháp bảo 

đảm trong gia đình, nhà trường, cơ sở giáo dục khác và trong cộng đồng. 

 Để cơ chế giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của 

trẻ em được khả thi và hiệu quả, Luật Trẻ em quy định rõ nhiệm vụ của tổ chức đại 

diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em là Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

 Thứ bảy, về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá 

nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em: Luật Trẻ em quy định 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và cơ sở giáo dục trong việc 

bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bao gồm Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, 

Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
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cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và đặc biệt quy định trách nhiệm của gia đình, cá 

nhân và cơ sở giáo dục. 

 Công tác trẻ em liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, địa 

phương, do đó Luật Trẻ em quy định về Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em để 

giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều 

hòa các hoạt động nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình thực hiện quyền trẻ 

em giữa các cơ quan ở Trung ương, các tổ chức, các địa phương. 

 Từ các căn cứ vào các Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, các văn bản pháp 

luật về quyền trẻ em cũng như hiến pháp của nước ta, các nhà làm luâṭ nước ta mới 

có căn cứ viết thành và sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật trong Bô ̣ luật 

hình sư ̣từ những năm về trước cho tới hiêṇ nay về  viêc̣ xử lý c ũng như đảm bảo lợi 

ích tốt nhất đối với những người phạm tôị dưới 18 tuổi để các em có cơ hôị đươc̣  

làm laị cuôc̣ đời, làm những người có ích cho xa ̃ hôị. 

1.3. Nguyên tắc xử lý người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

1.3.1. Nguyên tắc chung xử lý người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

Trong muc̣ này tác giả tập trung phân tích các nguyên t ắc xử lý người phaṃ 

tôị dưới 18 tuổi theo quy điṇh tại Điều 91 Bô ̣luâṭ  hình sư  ̣năm 2015[24] và Chương 

28 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015[17]: Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 

tuổi phạm tội 

1. Xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 

18 tuổi tái hoà nhập với cộng đồng và giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm nhưng chủ yếu nhằm 

mục đích giáo dục trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải xác định vào độ tuổi và khả năng 

nhận thức của người phạm tội về tính chất nguy hiểm cho xã hội, nguyên nhân và 

điều kiện gây ra tội phạm. 

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ, và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 29 của Bô  ̣

luâṭ hình sư ̣ năm 2015[24], thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng 

một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này: 
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a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội 

nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 

và 252 của Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015[24]; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định 

tại khoản 2 Điều 12 của Bô ̣ luâṭ hình sư ̣ năm 2015[24], trừ tội phạm quy định tại 

các điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 c ủa 

Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015[24]; 

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án. 

3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong 

trường hợp thật sự cần thiết khi có các căn cứ phạm tội và phải căn cứ vào những 

đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 

và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. 

4. Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm 

tội khi xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp 

quy định tại Bô  ̣luâṭ hình sư  ̣năm 2015[24]hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại 

trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương này thuộc Bô ̣ luâṭ hình sư ̣ năm 

2015[24] không bảo đảm hiệu quả phòng ngừa cũng như giáo dục. 

5. Không xử phạt người dưới 18 tuổi phạm tội tù chung thân hoặc tử hình. 

6. Khi xét thấy các biện pháp giáo dục và các hình phạt khác không có tác 

dụng răn đe, phòng ngừa thì Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với 

người phạm tội dưới 18 tuổi. 

Tòa án xét xử người phạm tội dưới 18 tuổi được hưởng mức án nhẹ hơn mức 

án áp dụng đối với người phạm tội đủ 18 tuổi trở lên tương ứng, thời hạn thích hợp 

và thời gian ngắn nhất khi bị Toà án xử phạt tù có thời hạn. 

Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội dưới 18 tuổi không được áp dụng. 

7. Không được tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm đối với 

người chưa đủ 16 tuổi phạm tội khi bản án đã tuyên. 

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của 

người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai 

lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. 



24 

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng 

nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên 

nhân và điều kiện gây ra tội phạm. 

Nhóm người dưới 18 tuổi là những nhóm đối tượng vẫn cần sự quan tâm, che 

chở nhiều từ xã hội để họ có thể trưởng thành về mặt thể  chất và nhận thức về  xã 

hội. Xét dưới độ sinh học, tâm lý học đây là nhóm đối tượng đang trong giai đoạn 

có những bước thay đổi đáng kể về thể chất, tâm lý muốn được làm người lớn, 

muốn được mọi người công nhận v.v…vậy nên nhóm đối tượng này rất dễ phạm 

vào các tội phạm có liên quan đến sử dụng bạo lực như cố ý gây thương tích thậm 

chí là giết người cũng như các tội phạm liên quan đến tình dục như hiếp dâm 

v.v…và hiện số vụ phạm tội và số người phạm tội do người phạm tội dưới 18 tuổi 

thực hiện đang ngày càng gia tăng. Đây cũng là một trong các nguyên nhân mà 

trong Bộ Luật hình sự 2015, nhà làm luật đã đầu tư khá nhiều công sức, tâm huyết 

về chế định này. 

Ngoài ra, việc xét xử người phạm tội dưới 18 tuổi phải đảm bảo đúng trình tự 

tố tụng được quy định tại Phần thứ bảy Thủ tục đặc biệt Chương 28 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015 [17] về  thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi nhằm đảm bảo 

việc xử lý người chưa thành niên phạm tội được khách quan, chính xác, nhân đạo, 

phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có nhiều 

sửa đổi, bổ sung mới đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp và hội nhập quốc 

tế. 

Xuất phát từ những yếu tố trên, bắt buộc việc xử lý trách nhiệm đối với người 

phạm tội dưới 18 tuổi không phải là nhằm mục đích trừng phạt, răn đe mà chính yếu 

là nhằm mục đích giáo dục, giúp họ  nhận thức được sai lầm, sửa sai và có thể trở 

thành công dân có ích cho đất nước. 

Các yếu tố về độ tuổi, khả năng nhận thức về tính chất nguy hiểm cho xã hội 

của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm luôn được chú ý 

trong các vụ án hình sự nói chung,  nhưng đối với nhóm tội phạm là người dưới 18 

tuổi thì những yếu tố tố  đó trở thành nguyên tắc bắt buộc phải có sự ưu tiên hàng 

đầu, quan tâm một cách thật cặn kẽ, đúng mức. Bởi lẽ, những điều kiện, hoàn cảnh 
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ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phạm tội của nhóm đối tượng này. Do đó để đảm 

bảo được tính khách quan cũng như đạt được mục đích giáo dục, các cơ quan tố 

tụng bắt buộc phải xem xét thật kỹ những yếu tố trên, đặc biệt là Tòa án trong quá 

trình quyết định hình phạt. 

1.3.2. Các nguyên tắc cu ̣thể xử lý người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

Nguyên tắc mở rộng khả năng miễn trách nhiệm hình sự 

Nguyên tắc này được quy định tại Khoản 2, cụ thể chỉ trừ những trường hợp 

phạm tội tại Điều 29 Bộ Luật này, người dưới 18 tuổi phạm tội nếu có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, thì có thể được miễn trách 

nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội 

nghiêm trọng, trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 141, 171, 248, 249, 250, 251 

và 252 của Bộ luật này; 

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định 

tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy định tại các điều 123, 134, 

141, 142, 144, 150, 151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ luật này; 

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ 

án[24]. 

Nhìn vào nguyên tắc trên có thể  thấy khả năng được miễn trách nhiệm hình 

sự của nhóm tội phạm là người dưới 18 tuổi rộng hơn nhiều so với nhóm tội phạm 

thông thường. Điều kiện để được miễn trách nhiệm hình sự cũng không quá khắt 

khe, chỉ cần có nhiều tình tiết giảm nhẹ  (2 tình tiết trở lên) và khắc phục phần lớn 

hậu quả là có thể xem xét đến việc miễn trách nhiệm hình sự, thay vào đó là sẽ áp 

dụng các biện pháp giám sát, giáo dục quy định tại Mục 2. 

Nguyên tắc hạn chế tối đa việc truy cứu trách nhiệm hình sự 

Nhà làm luật đã chỉ rõ, chỉ trong những trường hợp cần thiết mới truy cứu 

trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi và phải căn cứ vào những đặc điểm về  

nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu 

của việc phòng ngừa tội phạm (Khoản 3). 
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Như vậy, có thể khẳng định chính sách của nhà nước đối với nhóm người 

phạm tội dưới 18 tuổi thông qua việc thể  chế  thành các quy định của pháp luật hình 

sự là rất rõ ràng. Cực kỳ thận trọng và hạn chế tối đa việc phải sử dụng các chế tài 

nghiêm khắc của pháp luật hình sự đối với nhóm người này. Nhà làm luật cũng lưu 

ý, phải xuất phát từ yêu cầu phòng ngừa tội phạm, nhân thân, cũng như tính chất 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi, sau khi xem xét đến tất cả các yếu tố trên nếu 

thực sự cần thiết thì mới truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nguyên tắc hạn chế áp dụng hình phạt 

Đối với nhóm người phạm tội dưới 18 tuổi thì có nhiều biện pháp để xử lý. 

Thứ tự ưu tiên sẽ là miễn trách nhiệm hình sự;Áp dụng một trong các biện pháp 

giám sát giáo dục ;Áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng;Áp dụng hình 

phạt. 

Có thể thấy hình phạt là sự lựa chọn cuối cùng và sự lựa chọn bắt buộc khi tất 

cả các biện pháp ưu tiên phía trước không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa. 

Tòa án là cơ quan phải có nghĩa vụ đánh giá một cách khách quan, chính xác về tất 

cả các yếu tố có liên quan đến người chưa thành niên phạm tội khi xét xử để quyết 

định có áp dụng hình phạt với người phạm tội thuộc nhóm này hay không. 

Nguyên tắc không áp dụng xử phạt tù chung thân hoặc tử hình 

Bản thân nguyên tắc này đã cho chúng ta thấy rõ giới hạn của hình phạt đối 

với người phạm tội dưới 18 tuổi. Bất luận loại tội phạm mà người này thực hiện là 

loại tội phạm nào, thuộc chương nào của Bộ Luật hình sự và tình tiết tăng nặng có 

nhiều đến đâu thì hình phạt cao nhất mà họ phải chịu chỉ là hình phạt tù có thời hạn. 

Sở dĩ nhà làm luật có quy định này cũng xuất phát từ nguyên tắc chung là nhằm 

mục đích giáo dục, giúp họ  sửa chữa sai lầm để trở thành công dân có ích cho xã 

hội. Nếu áp dụng hình phạt chung thân hoặc tử hình thì mục đích trên sẽ không bao 

giờ thực hiện được vì 2 hình phạt trên là hình phạt cao nhất, nó mang tính trừng trị 

cao hơn là giáo dục. 

Nguyên tắc hạn chế áp dụng hình phạt tù có thời hạn 

Nhà làm luật đã quy định Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác 

không có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Như thế, nguyên tắc vẫn ưu tiên các biện 
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pháp giáo dục khác hoặc các hình phạt khác nhẹ hơn, tuy nhiên nếu các biện pháp 

hay hình phạt nhẹ  hơn đó không có giá trị răn đe, phòng ngừa thì Tòa án sẽ được 

phép áp dụng hình phạt tù có thời hạn. 

Tuy vậy, hình phạt tù có thời hạn một khi đã được xác định áp dụng với 

người chưa 18 tuổi phạm tội vẫn bị giới hạn bởi những ràng buộc nhất định chứ 

không được áp dụng theo như những trường hợp thông thường. Cụ thể: Nếu người 

chưa đủ 18 tuổi và người đủ 18 tuổi cùng phạm một tội tương ứng thì mức phạt của 

người chưa đủ 18 phải nhẹ  hơn và với thời hạn thích hợp ngắn nhất. Bên cạnh đó, 

người chưa thành niên còn được hưởng một đặc quyền nữa là sẽ không bị áp dụng 

hình phạt bổ sung trong tất cả các trường hợp với mọi loại tội phạm. 

Nguyên tắc không tính xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm 

Nguyên tắc này có một đặc điểm đặc biệt là không áp dụng cho tất cả những 

người phạm tội là người dưới 18 tuổi mà chỉ áp dụng cho nhóm nhỏ là từ đủ 14 đến 

dưới 16 tuổi. Như chúng ta đã biết nếu một người phạm tội đã bị kết án và chưa xóa 

án tích mà tiếp tục thực hiện một tội phạm mới nếu thỏa các điều kiện kèm theo thì 

có thể được xem là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm tùy từng trường hợp. Tuy 

nhiên, đối với nhóm người chưa đủ 16 tuổi phạm tội thì án đã tuyên không tính để 

xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm – Nghĩa là nhóm đối tượng này không 

bao giờ bị xem là có án tích mặc dù đã bị kết án. 

Nguyên tắc tổ tụng và xét xử người phạm tội dưới 18 tuổi 

Các nguyên tắc tố tụng và xét xử đối với người chưa thành niên trong Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015 được thể hiện trên các điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, về việc xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại: 

Bộ luật tố tụng hình sự 2003 không có quy định về cách xác định tuổi của 

người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi. Do vậy, các cơ quan tiến hành 

tố tụng gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 

đã bổ sung quy định mới để xác định tuổi của người bị buộc tội, người bị hại là 

người dưới 18 tuổi đảm bảo phù hợp với nguyên tắc có lợi cho người bị buộc tội là 

người chưa thành niên. Theo đó: Trường hợp xác định được tháng nhưng không xác 

định được ngày thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó là ngày sinh; trường hợp xác 
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định được quý nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của 

tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày, tháng sinh; trường hợp xác định được nửa 

của năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng 

cuối cùng trong nửa năm đó làm ngày, tháng sinh; trường hợp xác định được năm 

nhưng không xác định ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong 

năm đó làm ngày, tháng sinh (Khoản 2 Điều 417) [21]. Tiến hành giám định để xác 

định tuổi trong các trường hợp không xác định được năm sinh của bị cáo hoặc bị hại 

(Khoản 3 Điều 417) [21]. . 

Thứ hai, quy định về trách nhiệm giám sát với người phạm tội dưới 18 tuổi: 

Đảm bảo việc áp dụng biện pháp giám sát người phạm tội dưới 18 tuổi có 

hiệu quả, đúng pháp luật thì Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bổ sung xác định rõ trách 

nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người đại diện trong việc giao và thực hiện 

giám sát đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi, đó là:  Trường hợp người 

dưới 18 tuổi có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi cưỡng ép, mua chuộc, xúi giục 

người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; khống chế, đe dọa, trả 

thù bị hại, người làm chứng, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của 

những người này hoặc tiếp tục phạm tội thì người được giao nhiệm vụ giám sát phải 

kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có 

biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của 

vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án (Khoản 2 Điều 418)[21].. 

Thứ ba, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế người phạm 

tội dưới 18 tuổi: 

Trong Bộ  luật tố tụng hình sự 2015[17] quy định tại Điều 419 đã được bổ  

sung  và sửa đổi chặt chẽ  các căn cứ, điều kiện nhằm hạn chế tối đa việc áp dụng 

biện pháp ngăn chặn đối với người phạm tội dưới 18 tuổi, đó là: 

- Chỉ áp dụng biện pháp áp giải và biện pháp ngăn chặn trong những trường 

hợp thật sự cần thiết. Khi áp dụng biện pháp giám sát và các biện pháp ngăn chặn 

khác không hiệu quả  thì có căn cứ cho để thực hiện áp dụng biện pháp tạm giam 

hoặc tạm giữ.  
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- Điều kiện và căn cứ để áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong trường hợp 

tạm giam, bắt và khẩn cấp tạm thời: 

Người đủ từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ có thể  bị tạm giữ trong trường hợp 

bị bắt, tạm giữ, khẩn cấp, tạm giam về  tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ  

luật tố tụng hình sự 2015 [17] có các căn cứ giữ người trong trường hợp khẩn cấp, 

đang bị truy nã hoặc bắt người phạm tội quả tang và các căn cứ tạm giam quy định 

tại các điều 110, 111, 112 và điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 119 Bộ luật tố tụng 

hình sự 2015 [17]. 

Người đủ từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị tạm giữ trong trường hợp bị  

bắt, tạm giữ, khẩn cấp, tạm giam về  tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng, 

tội nghiêm trọng do cố ý và nếu có căn cứ giữ người trong trường hợp khẩn cấp, 

đang bị truy nã hoặc bắt người phạm tội quả tang và các căn cứ tạm giam quy định 

tại các điều 110, 111, 112 và các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 119 Bộ luật tố tụng 

hình sự 2015 [17]. 

Bị cáo, bị can từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị  khởi tố, truy tố, điều tra, xét 

xử về  tội ít nghiêm trọng  hoặc tội nghiêm trọng do vô ý mà Bộ luật tố tụng hình sự 

2015 quy định hình phạt tù đến 02 năm thì cũng có thể  bị, tạm giữ, tạm giam, bắt 

nếu họ bỏ trốn,  tiếp tục phạm tội và bị bắt theo quyết định truy nã. 

- Trong thời hạn 24 giờ kể  từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm 

giữ, tạm giam, bắt thì người ra các lệnh trên phải thông báo cho người đại diện của 

họ biết. 

Thứ tư, về  quyền của người đại diện, nhà trường, tổ  chức đối với người phạm 

tội dưới 18 tuổi: 

Để đảm bảo cho sự trợ giúp cần thiết cho người dưới 18 tuổi và để việc giải 

quyết vụ án được khách quan và chính xác, Điều 420 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 

[17] quy định đầy đủ hơn hắn so với Điều 306 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 [21] về  

các quyền khi tham gia tố tụng của người đại diện, tổ chức, nhà trường của người 

dưới 18 tuổi, đó là: 

- Người đại diện của người dưới 18 tuổi được tham gia việc hỏi cung và lấy 

lời khai của người dưới 18 tuổi; yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, đưa ra tài liệu, chứng cứ, 
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đồ vật; ghi chép, đọc, sao chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội người dưới 18 

tuổi trong hồ sơ vụ án trong và sau khi kết thúc điều tra. 

- Người đại diện của người dưới 18 tuổi, thầy giáo, cô giáo, đại diện của nhà 

trường, Đoàn thanh niên, tổ chức khác nơi người dưới 18 tuổi học tập, lao động và 

sinh hoạt khi tham gia phiên tòa có quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu 

và đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng; phát biểu ý kiến tranh luận; khiếu nại 

các hành vi tố tụng. 

Thứ năm, về thủ tục lấy lời khai, đối chất, hỏi cung với người phạm tội dưới 

18 tuổi: 

Nhằm bảo đảm các thủ tục lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn 

cấp, người làm chứng, người bị tạm giữ, người bị bắt, người bị hại; đối chất người 

dưới 18 tuổi được đúng quy định pháp luật, tránh bị xâm hại, tại Điều 421 Bộ luật 

tố tụng hình sự 2015[17] có quy định thủ tục lấy lời khai, đối chất, hỏi cung người 

dưới 18 tuổi như sau: 

- Trước khi lấy lời khai, hỏi cung người dưới 18 tuổi thì phải thông báo trước 

thời gian, địa điểm cho người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

người bào chữa của họ biết. Việc lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn 

cấp, người bị tạm giữ, người bị bắt, hỏi cung bị can phải có mặt người đại diện của 

họ hoặc người bào chữa của họ. Việc lấy lời khai người bị hại, người làm chứng 

phải có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ hoặc người đại diện của họ  

tham dự. Người đại diện, người bào chữa có thể  hỏi người bị tạm giữ, bị  bắt, bị can 

là người dưới 18 tuối nếu được Kiểm sát viên, Điều tra viên đồng ý. Sau mỗi lần lấy 

lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa, người đại 

diện có thể hỏi người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm 

giữ, bị can. 

- Thời gian lấy lời khai, hỏi cung người dưới 18 tuổi không quá 02 lần trong 

01 ngày và mỗi lần không quá 02 giờ, trừ trường hợp: để truy tìm công cụ, phương 

tiện phạm tội hoặc vật chứng khác của vụ án; hỏi cung bị can phạm tội có tổ chức; 

ngăn chặn người khác phạm tội; hoặc vụ án có nhiều tình tiết phức tạp; lấy lời khai 



31 

trong vụ án có nhiều tình tiết phức tạp; để truy bắt người phạm tội khác đang bỏ  

trốn. 

- Nếu không đối chất thì không thể giải quyết được vụ án thì tiến hành đối 

chất giữa bị hại là người dưới 18 tuổi với bị cáo, bị can để làm sáng tỏ các tình tiết 

của vụ án.  

Thứ sáu, về quyền bào chữa đối người phạm tội dưới 18 tuổi: 

Nhằm đảm bảo chặt chẽ về  thủ tục, trình tự bào chữa đối với người dưới 18 

tuổi, Điều 422 Bộ luật tố tụng hình sự 2015[17]  quy định rõ việc bào chữa như sau: 

Người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có quyền nhờ người khác bào chữa hoặc  tự 

bào chữa cho mình. Người đại diện của người dưới 18 tuổi bị buộc tội có quyền tự 

mình bào chữa hoặc lựa chọn người bào chữa cho người dưới 18 tuổi bị buộc tội. 

Nếu họ  không có người đại diện hoặc người bào chữa của họ không lựa chọn người 

bào chữa thì Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải chỉ định người bào chữa. 

Thứ bảy, về  thủ tục xét xử được quy định tại Điều 423 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015 có những đặc điểm sau: 

Về  thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, ngoài giáo viên hoặc cán bộ  Đoàn 

thanh niên thì có bổ sung đối tượng là người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người 

dưới 18 tuổi tham gia với tư cách là Hội thẩm. 

Quy định cụ thể trường hợp đặc biệt cần bảo vệ  bị hại, bị cáo là người dưới 

18 tuổi thì Tòa án có thể xử kín. Để đảm bảo sự khách quan, tạo điều kiện tốt hơn 

về  mặt tâm lý cho người dưới 18 tuổi thì phiên tòa phải có mặt người đại diện của bị  

cáo, tổ chức nơi bị cáo học tập, sinh hoạt, đại diện của nhà trường, … 

Việc xét hỏi, tranh luận với bị hại, bị cáo, người làm chứng là người dưới 18 

tuổi tại phiên tòa phải được tiến hành phù hợp với lứa tuổi và mức độ phát triển của 

họ; ngoài ra phòng xử án được bố trí phù hợp, than thiện…. Vụ án có bị hại dưới 18 

tuổi, người làm chứng dưới 18 tuổi thì Hội đồng xét xử phải hạn chế việc tiếp xúc 

bị cáo với bị hại, người làm chứng khi người làm chứng, bị hại trình bày lời khai tại 

phiên toà. Chủ tọa phiên tòa có thể  yêu cầu người bào chữa, người bảo vệ  quyền và 

lợi ích hợp pháp, người đại diện hỏi bị hại, người làm chứng. 
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- Biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là biện pháp tư pháp duy nhất chỉ  

áp dụng đối với người phạm tội dưới 18 tuổi. Nếu thấy thật sự không cần thiết phải 

áp dụng các hình phạt thì Hội đồng xét xử sẽ áp dụng biện pháp này. 

- Việc xét xử vụ án có người dưới 18 tuổi của Tòa gia đình và người chưa 

thành niên được Chánh án Toà án nhân dân tối cao quy định chi tiết. 

  Qua nghiên cứu, phân tích các quy điṇh đó cho thấy: người dưới 18 tuổi với 

đặc điểm là những người đang ở trong đô ̣ tuổi chưa phát triển đầy đủ về thể chất 

cũng như về tâm sinh l ý, đang trong quá trình hình thành nhân cách, trình đô ̣nhận 

thức cũng như kinh nghiệm sống của ho ̣còn haṇ chế. Những yếu tố đó ảnh hưởng 

tới quá trình nhâṇ thức c ũng như hành đôṇg c ủa người dưới 18 tuổi, làm cho ho ̣khó  

có thể quyết điṇh đúng đắn cho các hành vi của mình. Bên caṇh đó, nguyên nhân và 

điều kiêṇ dẫn tới người dưới 18 tuổi phaṃ tôị trong đó có môṭ phần tr ách nhiệm lớn 

của gia đình, xã hội và phần lớn l à do môi trường sống c ủa ho.̣ Do vậy, viêc̣ xử lý 

người phaṃ tôị dưới 18 tuổi chủ yếu l à nhằm giáo duc̣ ho,̣ giúp ho ̣ nhâṇ ra và sửa 

chữa sai l ầm, có ý thức tôn trọng pháp luật, tôn troṇg các quy t ắc của xã hôị và trở 

thành công dân có ích cho xa ̃ hôị. Đây còn là nguyên tắc cơ bản bao trùm lên và 

xuyên suốt toàn bô ̣chính sách hình sự c ủa Đảng, Nhà nước ta đối với bi  ̣can, bi ̣cáo 

là người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, đươc̣ thể hiêṇ trong quá trình xử lý các vu ̣ án mà 

người phạm tội dưới 18 tuổi là bi ̣can, bi ̣cáo. 

Do những nguyên tắc trên đây trực tiếp liên quan đến sự phán quyết của Toà 

án nói chung và việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội dưới 18 tuổi nói 

riêng nên thiết tưởng cần được những người có thẩm quyền quyết định hình phạt 

nhận thức sâu sắc nhằm bảo đảm cho việc áp dụng hình phạt đối với nhóm đối 

tượng này luôn được chính xác, hiệu quả. 

1.4. Pháp luật hình sự một số nước về  hình phạt tù có thời hạn áp dụng với 

người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

 Tình trạng người phaṃ tôị dưới 18 tuổi đã và đang là vấn đề mà tất cả các 

nước trên thế giới đang quan tâm. Xuất phát từ nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ 

em phải là mối quan tâm hàng đầu, trong pháp luật của hầu hết các quốc gia đều 

đưa ra những khuyến nghị, những biện pháp hữu hiệu để xử lý nhằm giảm thiểu tình 
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trạng người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên ở mỗi quốc gia lại có thái độ và 

cách xử lý vấn đề này một cách khác nhau phụ thuộc vào lịch sử, văn hóa và đặc 

điểm của mỗi quốc gia. 

 Trong Luật hình sự Thụy Điển [18], hệ thống hình phạt không được phân 

thành hình phạt chính và hình phạt bổ sung mà chỉ bao gồm 7 loại hình phạt, đó là: 

tù chung thân, tù có thời hạn, giáo dục tập trung người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, án 

treo, quản chế, phạt tiền và giam giữ trong điều kiện đặc biệt. Theo Luật hình sự 

Thụy Điển hình phạt tù có thời hạn có mức tối thiểu là 14 ngày, mức tối đa là 10 

năm (nếu phạm tội lần đầu), 18 năm (nếu tái phạm). Đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội Luật hình sự Thụy Điển không phân chia theo lứa tuổi mà được quy định 

chung với mức hình phạt tù có thời hạn tối thiểu là 14 ngày và tối đa là 14 năm. 

 Theo Bộ luật hình sự Cộng hòa Liên Bang Đức  [18] độ tuổi chịu trách nhiệm 

hình sự là 14 tuổi, trẻ em dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự mà chỉ 

có thể áp dụng các biện pháp khác được quy đinh trong Luật trợ giúp xã hội đối với 

thanh thiếu niên. Người từ 14 tuổi đến 18 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm khi họ đã 

có sự nhận thức được sự trái pháp luật của hành vi và hành động của mình. Hình 

phạt tù có thời hạn là một hình phạt hình sự duy nhất áp dụng đối với người dư ới 18 

tuổi. Theo Điều 17 khoản 2 hình phạt này chỉ có thể tuyên trong trường họp cần 

thiết hoặc khi các biện pháp giáo dục hoặc kỷ luật không còn thích hợp nữa. Thời 

hạn của hình phạt tù đối với người dưới 18 tuổi từ 6 tháng đến 5 năm. Nếu liên quan 

đến tội nghiêm trọng mà mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với những tội này theo 

Bộ luật hình sự quy định là trên 10 năm thì hình phạt người dưới 18 tuổi phải chịu 

tối đã là 10 năm. 

 Theo Bộ luật hình sự Anh [18] thì trẻ em dưới 10 tuổi không bị truy cứu về 

bất cứ tội gì; trẻ em từ 10 tuổi đên 14 tuổi chưa có khả năng phạm tội cố ý nếu 

chứng minh được họ phạm tội thì trong trường hợp đó họ vẫn phải chịu trách nhiệm 

hình sự; trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi tội 

phạm. Theo đó các chế tài giam giữ áp dụng với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi chỉ 

được thực hiện ở các trại dành cho người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. Thời hạn giam giữ 

tùy thuộc vào tội phạm thực hiện. Họ có thể bị giam giữ suốt đời nếu phạm tội giết 
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người hoặc ngộ sát.. 

 

Tiểu kết chương 

1. Người phaṃ tôị dưới 18 tuổi l à đối tươṇg đăc̣ biêṭ đươc̣ Đảng và Nhà nước 

ta đăc̣  biêṭ quan tâm. Hê ̣thống pháp luật nước ta và đăc̣ biêṭ là Bô ̣luâṭ hình sư  ̣đã 

quy điṇh khá chi tiết và chăṭ chẽ, phù hơp̣ với luâṭ pháp quốc tế và được xây dưṇg 

trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý của người phaṃ tội dưới 18 tuổi. 

2. Ngoài ra, việc xử lý hình sự các hành vi phaṃ tội c ủa người phaṃ tôị dưới 

18 tuổi phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ pháp luâṭ đươc̣ quy điṇh rõ tại Bô ̣ luâṭ  

hình sư,̣ thể  hiêṇ sư  ̣nhân đaọ cũng như sư  ̣quan tâm đăc̣  biệt c ủa Đảng và nhà nước 

ta đối với những người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, chủ yếu là giúp họ hiểu và nhâṇ thức 

được những sai lầm của ho.̣ Trong đó, hình phaṭ tù có thời haṇ l à môṭ hình thức phaṭ  

điển hình nhất, phổ biến nhất không chỉ ở nước ta và còn trên phạm vi thế giới. Nó  

không chỉ tước đoaṭ tư ̣ do của người bi ̣kết án mà còn giáo duc̣ ho ̣trở thành những 

con người tốt hơn. Đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi thì hình phaṭ tù có thời haṇ  

không chỉ nhằm giáo duc̣, gi úp ho ̣ nhâṇ thức đươc̣ những sai lầm của mình mà còn 

tác động đến ý thức tuân thủ pháp luâṭ của những người khác. Bởi vậy, những người 

có thẩm quyền áp dụng hình phạt trong cơ quan xét xử cần nhận thức đầy đủ về  các 

quy định của pháp luật về  nội dung này để áp dụng đúng hình phạt tù có thời hạn 

nói chung và đối với người phạm tội dưới 18 tuổi nói riêng. 
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Chương 2 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI 

PHẠM TỘI DƯỚI 18 TUỔI TAỊ TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NÔỊ 

2.1. Đặc điểm của người phạm tội dưới 18 tuổi khi áp dụng hình phạt tù 

có thời hạn 

 Kể từ Bộ luật hình sự năm 1985 đến nay, các Bộ luật hình sự Việt Nam đều 

có điều luật định nghĩa khái niệm tội phạm. Cũng như định nghĩa tội phạm trong 

các Bộ luật hình sự trước đây, định nghĩa tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

là định nghĩa tội phạm về nội dụng và thể hiện rõ các nguyên tắc cơ bản của luật 

hình sự là nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc hành vi và nguyên tắc có lỗi. Đồng thời, 

định nghĩa tội phạm  được quy định tại Điều 8 Bộ luật hình sự năm 2015[24] như 

sau: 

“1.Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật 

hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại 

thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc 

phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ  chức, xâm 

phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những 

lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật 

này phải bị xử lý hình sự. 

2.Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã 

hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.” 

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định tại Bộ luật hình sự. 

Tội phạm phải là hành vi của con người, những gì mới chỉ trong tư tưởng, chưa thể  

hiện qua bên ngoài bằng hành vi thì không thể là tội phạm, Chỉ qua hành vi của 

mình, con người mới có thể gây ra thiệt hại gây ra sự nguy hiểm cho xã hội và 

những gì trong ý nghĩ, tư tưởng của con người mà được thể hiện bên ngoài mà trước 

hết là hành vi của chính họ. Chính vì vậy, tội phạm có những đặc điểm sau: 

Đặc điểm nguy hiểm cho xã hội 

 Tính nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu quan trọng và cơ bản quyết định 

những dấu hiệu khác của tội phạm. Dốc tính nguy hiểm cho xã hội nên hành vi 
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được quy định trong Bộ luật hình sự là tội phạm và phải xử lý hình sự. Nguy hiểm 

cho xã hội là dấu hiệu về nội dung của tội phạm. Dấu hiệu này quy định dấu hiệu về 

hình thức của tội phạm là dấu hiệu được quy định trong Bộ luật hình sự. 

 Nguy hiểm cho xã hội bao gồm tính có lỗi về chủ quan và tính gây thiệu hại 

về khách quan. Trong đó, tính gây thiệu hại có nghĩa là gây ra hoặc răn đen gây ra 

thiệu hại cho các mối quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. 

 Tính có lỗi tuy là bộ phận hợp thành của tính nguy hiểm cho xã hội nhưng để 

nhấn mạnh nguyên tắc có lỗi, Bộ luật hình sự Việt Nam đã tách tính có lỗi thành 

dấu hiệu độc lập ( cố ý hoặc vô ý). 

 Khi tính có lỗi đã được tách ra như vậy, tính nguy hiểm cho xã hội được nêu 

tại Điều 8 phải được hiểu là tính gây thiệt hại cho xã hội. Tính nguy hiểm cho xã 

hội của tội phạm là thuộc tính khách quan. Một hành vi có tính nguy hiểm cho xã 

hội hay không cũng như tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó ở mức độ nào chỉ 

phụ thuộc vào các yếu tố khách quan mà không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của 

bất kỳ ai. Các yếu tố khách quan đó có thể là: 

- Tính chất của quan hệ xã hội bị xâm hại; 

- Tính chất của hành vi khách quan, trong đó bao gồm cả thủ đoạn, công cụ, 

phương tiện thực hiện hành vi; 

- Tính chất, mức độ thiệt hại gây ra hoặc đe doạ gây ra; 

- Tính chất, mức độ lỗi; 

- Tính chất của động cơ mục đích phạm tội. 

Đặc điểm được quy định trong Bộ luật hình sự 

 Theo định nghĩa, hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ có thể bị coi là tội phạm 

nếu “… được quy định trong Bộ luật hình sự…”. Như vậy tính được quy định trong 

Bộ luật hình sự là dấu hiệu phải có ở hành vi bị coi là tội phạm. Việc xác định tội 

phạm phải được Bộ luật hình sự quy định là sự thừa nhận nguyên tắc đã được ghi 

nhận trong Tuyên ngôn toàn thế giới về những quyền của Liên hợp quốc. Trong sự 

thống nhất với việc xoá bỏ nguyên tắc tương tự và cấm hồi tố việc khẳng định dấu 

hiệu này của tội phạm là biểu hiện cụ thể của nguyên tắc pháp chế. 

 Việc xác định “ được quy định trong Bộ luật hình sự ” là dấu hiệu của tội 

phạm không những là cơ sở đảm bảo cho việc chống tội phạm được thống nhất, 
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trành tuỳ tiện mà còn là động lực thúc đẩu cơ quan lập pháp phải kịp thời bổ sung 

sửa đổi luật theo sát sự thay đổi của tình ình tội phạm. Tính được quy định trong Bộ 

luật hình sự tuy chỉ là dấu hiệu về mặt hình thức pháp lý, phản ánh tính nguy hiểm 

cho xã hội là dấu hiệu về mặt nội dung của tội phạm nhưng vẫn có ý nghĩa quan 

trọng và có tính độc lập tương đối. 

Đặc điểm “ do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện ”  

 Đây là dấu hiệu về chủ thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Theo đó, 

chủ thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải là người có năng lực trách 

nhiệm hình sự. Đó là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ 

luật hình sự và không thuộc trường hợp mất năng lực nhận thức hoặc năng lực điều 

khiển hành vi do mắc bệnh. Năng lực trách nhiệm hình sự là năng lực pháp lý được 

Nhà nước xác định và thể hiện chính sách hình sự của Đảng và nhà nước. Đồng thời 

năng lực trách nhiệm hình sự cũng là điều kiện để chủ thể thực hiện hành vi có thể 

có lỗi. Do có ý nghĩa như vậy nên dấu hiệu về chủ thể “ có năng lực trách nhiệm 

hình sự ” cần được coi là dấu hiệu của tội phạm. 

Đặc điểm cố ý hoặc vô ý 

 Đây là đặc điểm xác định chủ thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải có 

lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý. Khi xã định “ có lỗi ” ( cố ý hoặc vô ý) là một  dấu hiệu của tội 

phạm cùng với dấu hiệu “ nguy hiểm cho xã hội ”. Bộ luật hình sự Việt Nam muốn 

nhấn mạnh đến nguyên tắc có lỗi. Luật Việt Nam không chấp nhận việc quy tội khách 

quan, nghĩa là truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ căn cứ vào việc một người đã thực hiện 

hành vi gây thiệt hại cho xã hội mà không căn cứ vào lỗi của họ. Việc áp dụng hình 

phạt không chỉ nhằm mục đích trừng trị mà còn nhằm mục đích giáo dục ý thức tuân 

thủ pháp luật. phòng ngựa tội phạm xảy ra. Mục đích giáo dục này chỉ có thể dạy được 

khi hình phạt áp dụng cho người có lỗi. Do vậy “ có lỗi cố ý hoặc vô ý ” phải được xác 

định là một nguyên tắc của luật hình sự và là một dấu hiệu quan trọng của tội phạm. 

Đặc điểm phải bị xử lý hình sự 

 Đặc điểm này không phải là thuộc tính bên trong của tội phạm như các đặc 

điểm trên. Do vậy, Điều 8 Bộ luật hình sự năm 1999  [23] không đề cập dấu hiệu 

này trong định nghĩa tội phạm. Hành vi bị coi là tội phạm vì về nội dung có tính 

nguy hiểm cho xã hội và về hình thức được quy định trong Bộ luật hình sự  chứ 
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không phải vì “ phải bị xử lý hình sự ”. Tuy nhiên, đặc điểm “ phải bị xử lý hình sự 

” cần được coi là dấu hiệu của tội phạm vì nó được xác định bởi chính những thuộc 

tính khách quan bên trong của tội phạm, Chỉ có hành vi phạm tội mới “ phải bị xử 

lý hình sự ”; không có tội phạm thì cũng không có biện pháp “ phải bị xử lý hình sự 

”. Đây là lý do mà Bộ luật hình sự 2015 bổ sung đặc điểm “ phải bị xử lý hình sự ” 

trong định nghĩa khái niệm tội phạm tại Điều 8 Bộ luật này.  

 

2.2. Thực tiêñ áp duṇg hình phaṭ tù có thời haṇ đối với người dưới 18 tuổi phaṃ 

tôị theo quy điṇh của Luâṭ Hình sư ̣Viêṭ Nam taị  Toà án nhân thành phố Hà Nôị  

 Tình hình người phạm tội và phòng chống loại tội phạm, các biện pháp đấu 

tranh tội phạm là vấn đề quan trọng của toàn xã hội, của các cấp, các ngành cũng 

như ý thức của mỗi công dân. 

 Trong thời gian qua tình hình người phạm tội trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn 

chưa giảm có lĩnh vực tội phạm do người phạm tội thực hiện tuy có chiều hướng giảm 

nhưng ngày càng nghiêm trọng hơn được thể hiện qua bảng thống kê sau: 

Bảng  2.1. Bảng tổng hơp̣ kêt quả xét xử hình sự  tại Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nội 

STT NĂM XÉT XỬ HÌNH SƯ ̣CÁC LOAỊ 

VU ̣ BI ̣CÁO 

1 2012 9490 17716 

2 2013 9270 16111 

3 2014 9063 16257 

4 2015 8702 14479 

5 2016 1670 12820 

6 2017 7667 12804 

7 Nửa đầu năm 2018 4510 7479 

(Nguồn: Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) 

 Vì vậy Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, văn hóa, đạo đức, lối sống 

trong quần chúng nhân dân nhất là thanh thiếu niên chưa được coi trọng đúng mức, 

còn thiếu cả về bề rộng và chiều sâu. Việc thực hiện pháp luật và nắm vững pháp 

luật còn hạn chế , nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về tội phạm, không hiểu biết 

pháp luật khi mình gây tính nguy hiểm cho xã hội. . Khi thực hiện hành vi mà 

không biết rằng đó là hành vi phạm tội của một bộ phận không nhỏ đối tượng là 

người dưới 18 tuổi. 
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Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự còn nhiều bất cập, yếu kém, thiếu 

toàn diện, sâu sát như quản lý đối tượng tại cộng đồng dân cư, quản lý tạm trú, tạm 

vắng, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, có nhiều trường hợp đối tượng đi khỏi địa phương 

nhiều tháng, nhiều năm cho đến khi có thông báo về việc bắt đối tượng phạm tội của 

Công an tỉnh, thành phố hay Công an địa phương khác thì chính quyền địa phương  sở 

tại mới nắm được việc đi khỏi địa phương của đối tượng, đây là một trong những sơ hở 

làm tội phạm,tồn tại, nảy sinh và phát triển. 

Theo số liệu thống kê của Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nôị cho thấy từ những năm trở lại đây tại Toà án nhân dân thành phố Hà 

Nôị và cụ thể là tác giả đã khảo sát từ năm 2012 đến nửa đầu năm 2018, tại Toà án thành 

phố Hà Nôị đã giải quyết 50.372 vu ̣án với 97.666 bi ̣cáo. Trong đó người phaṃ tôị dưới 

18 tuổi đa ̃giải quyết 1.422 vu ̣án với 1.932 bi ̣cáo chiếm khoảng 3% tổng số  vu ̣án mà 

Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị đa ̃ giải quyết. Trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 

230 vụ phạm pháp hình sự do người phạm tội dưới 18 tuổi thực hiện với khoảng 300 đối 

tượng tham gia đươc̣ thể hiêṇ rõ ở các bảng thống kê sau: 

Bảng  2.2. Bảng tổng hơp̣ so sánh các vu ̣ án xét xử người phaṃ tôị dưới 18 

tuổi và các vu ̣ án hình sư ̣các loaị  

STT NĂM XÉT XỬ HÌNH SỰ  

CÁC LOAỊ 

 

XÉT XỬ BI ̣CÁO 

 DƯỚI 18 TUỔI 

VU ̣ BI ̣CÁO VU ̣ BI ̣CÁO 

1 2012 9490 17716 503 692 

2 2013 9270 16111 222 308 

3 2014 9063 16257 312 428 

4 2015 8702 14479 116 151 

5 2016 1670 12820 133 174 

6 2017 7667 12804 95 115 

7 Nửa đầu năm 2018 4510 7479 41 55 

(Nguồn: Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Năm 2012, Số liệu của Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nôị, Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị giải quyết 9.490 với 17.716 bi  ̣

cáo. Với tội phạm dưới 18 tuổi có 503 vu ̣với 692 bi ̣c áo , trong đó  có 426 bi  ̣cáo bị  

áp duṇg hình phạt tù có thời haṇ [32]. 
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Năm 2013, Số liệu của Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nôị, Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị giải quyết 9.270 với 16.111 bi  ̣

cáo. Với tôị  phaṃ dưới 18 tuổi có 222 vu ̣với 308 bi ̣c áo , trong đó  có 209 bi  ̣cáo bi  ̣

áp duṇg hình phạt tù có thời haṇ [33]. 

Năm 2014, Số liệu của Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nôị, Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị giải quyết 9.063 với 16.257 bi  ̣

cáo. Với tội phạm dưới 18 tuổi có 312 vu ̣với 428 bi ̣c áo , trong đó  có 292 bi  ̣cáo bi  ̣

áp duṇg hình phạt tù có thời haṇ [34]. 

Năm 2015, Số liệu của Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nôị, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết 8.702 với 14.479 bi  ̣

cáo. Với tội phạm dưới 18 tuổi có 116 vu ̣ với 151 bi ̣cáo , trong đó có 92 bi ̣cáo bi  ̣

áp duṇg hình phạt tù có thời haṇ [35]. 

Năm 2016, Số liệu của Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nôị, Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị giải quyết 1.670 với 12.820 bi  ̣

cáo. Với tôị phaṃ dưới 18 tuổi có 133 vu ̣ với 174 bi ̣cáo , trong đó có 98 bi ̣cáo bi  ̣

áp duṇg hình phạt tù có thời haṇ [36] 

Năm 2017, Số liệu của Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân 

thành phố Hà Nôị, Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị giải quyết 7.667 với 12.804 bi  ̣

cáo. Với tôị phạm dưới 18 tuổi có 95 vu ̣với 115 bi ̣c áo , trong đó có 65 bi ̣cáo bi  ̣áp 

duṇg hình phaṭ tù có thời hạn [37]. 

Nửa đầu năm năm 2018, Số liệu của Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà 

án nhân dân thành phố Hà Nôị, Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị giải quyết 4.510 

với 7.479 bị cáo. Với tôị phaṃ dưới 18 tuổi có 41 vu ̣ với 55 bi ̣cáo , trong đó có 29 

bi ̣cáo bị áp duṇg hình phaṭ tù có thời haṇ [38]. 

  



41 

Bảng 2.3. Bảng tổng hợp so sánh người phaṃ tội dưới 18 tuổi bị  hình phaṭ tù 

có thời hạn so với các hình phaṭ khác 

STT NĂM PHÂN TÍCH TỈ LÊ ̣

% 
Miễn 

trách 

nhiệm 

hình sự 

hoặc 

miễn 

hình phạt 

Đưa vào 

trường 

giáo 

dưỡng 

Giáo 

dục tại 

xã, 

phường, 

thị trấn 

Cảnh 

cáo 

Phạt 

tiền 

Cải tạo 

không 

giam 

giữ + án 

treo 

Tù giam 

1 2012    6 6 254 426 5.3% 

2 2013    1 1 97 209 2.39% 

3 2014      136 292 3.44% 

4 2015 1 2   1 55 92 1.33% 

5 2016 1 1    74 98 7.96% 

6 2017    1  49 65 1.24% 

7 Nửa 

đầu 
năm 

2018 

1     25 29 0.91% 

(Nguồn: Phòng Hành chính tư pháp Văn phòng Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Qua bảng số liệu trên, để đánh gi á cu ̣thể hơn nữa, tác gi ả thưc̣  hiê ṇ việc nghiên 

cứu thực tiễn 100 bản án viêc̣ áp duṇg hình phaṭ tù đối với người phaṃ tôị dưới 18 

tuổi của To à án nhân dân thành phố Hà Nôị. Qua nghiên cứu, tác giả nhâṇ thấy về  

cơ bản các bản án đều xét xử đúng người, đúng tôị danh, đúng pháp luâṭ.  

Nhâṇ xét về vấn đề điṇh tội danh đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

Qua nghiên c ứu 100 bản án c ủa Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị xét xử, tác 

giả nhâṇ thấy hầu hết c ác bản án đươc̣ Toà án định tôị danh đúng pháp luâṭ, đúng 

người, đúng tội,.  

Nghiên cứu thực tiễn áp dụng hình phạt nói chung và việc áp dụng hình phạt tù 

có thời hạn nói riêng đối với người phạm tội dưới 18 tuổi tác gi ả thấy Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội bao giờ cũng quyết định trên cơ sở xem xét nhiều khía cạnh 

như: hoàn cảnh của người phạm tội, nhân thân, nguyên nhân dẫn đến việc người 

phaṃ tôị dưới 18 tuổi thực hiện tội phạm, ý kiến của gia đình, nhà trường, tổ chức 

để tìm ra một phương thức cải tạo kết hơp̣ với giáo dục tối ưu nhất để áp dụng mức 

hình phạt đối với bị cáo sao cho phù hợp nhất, chính vì vậy Tòa án nhân dân thành 
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phố Hà Nội thường áp dụng phương thức tuyên hình phạt tù có thời hạn vừa đủ để 

cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện nhằm tạo điều kiện cho bị  

cáo chứng tỏ sự hối cải, tiếp tục học tập, làm ăn sinh sống và hoàn lương của mình 

ngay trong môi trường xã hội hình thường dưới sự giáo dục và giám sát của gia 

đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, nơi người đó cư trú, học tập và làm việc.  

Ví dụ 1: Khoảng 16h30 ngày 06/04/2013, Hoàng Thế  Quang (Sinh năm 1991) 

điêṇ thoaị bảo Đỗ Duy Hoàn (Sinh năm 1993) chuẩn bi ̣ vam phá khoá để đi trôṃ 

cắp xe máy tại chợ Long Biên, thành phố  Hà Nôị. Đỗ Duy Hoàn rủ Lê Văn Thu ̣(  

Sinh năm 1995) tham gia . Khoảng 23h cùng ngày, Quang, Hoàn và Thu ̣ phát hiêṇ 

môṭ chiếc xe Honda Wave màu đỏ biển kiểm soát 30Z-7256 dưṇg ngoài chơ,̣ có 

khoá cổ xe nhưng không ai trông. Thấy vâỵ Quang, Hoàn và Thu ̣đi đến chiếc xe và 

lấy trộm xe. Khi lấy đươc̣ xe xong chạy về hướng cầu Chương Dương thì bi ̣tổ công 

tác Y15-141 Công an thành phố Hà Nôị kiểm tra và bắt giữ. Taị bản án số 

467/2013/HSST ngày 02/12/2013 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị. Trong 

các bị cáo trên, có bi ̣c áo Lê Văn Thu ̣là bị cáo khi phaṃ tôị mới có 17 tuổi. Trong 

vu ̣án này, Thu ̣có vai trò thấp nhất trong đồng phạm trôṃ cắp tài sản. Hôị đồng xét 

xử thấy bi  ̣ cáo chưa có tiền án tiền sư,̣ phaṃ tôị lần đầu và thuôc̣ trường hơp̣ ít 

nghiêm trọng, thành khẩn khai báo. Vì vâỵ, Hôị đồng xét xử áp duṇg Điều 69 và 74 

Bô ̣luâṭ hình sự năm 1999 [23] xử lý người phạm tôị dưới 18 tuổi, nhằm gi áo duc̣, 

giúp đỡ bi ̣cáo sửa chữa sai lầm trở thành người tốt trong xa ̃hôị và tuyên bi ̣cáo Lê 

Văn Thụ  phaṃ tôị trôṃ cắp t ài s ản theo quy điṇh taị  khoảng 1 điều 138, điểm h và 

điểm p kho ản 1 Điều 46, Điều 53, Điều 69 và kho ản 1 điều 74 Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 

1999[23] và tuyên phaṭ bi ̣cáo 8 tháng tù. 

Đối với ví dụ này cho thấy sư ̣ giảm nhe ̣ hình phaṭ đối với người phaṃ tôị dưới 

18 tuổi đươc̣ thể hiêṇ qua hệ thống pháp luâṭ Viêṭ Nam, đăc̣ biêṭ là Bô ̣luâṭ Hình sư  ̣

Việt Nam năm 1999 và viêc̣ áp dụng pháp luâṭ, các tình tiết gi ảm nhe  ̣của Hôị đồng 

xét xử đối với bi ̣cáo Thu ̣ là người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 

Ví dụ 2: Nguyễn Văn Chiến (Sinh ngày 03/09/2000) có quen và nảy sinh tình 

cảm yêu đương với Nguyễn Thi ̣Ngoc̣ Linh (Sinh ngày 23/12/1999). Nguyễn Văn 

Chiến phát hiêṇ trong điêṇ thoaị c ủa Nguyễn Thi ̣Ngoc̣ Linh  có tin nhắn yêu đương 
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với nhiều người khác nên Chiến nảy sinh ghen tuông với Linh và có ý điṇh ham̃ haị  

Linh. Ngày 28/02/2016, Linh điêṇ thoaị cho Chiến r ủ sang Đông Anh chơi. Chiến 

kể cho môṭ người baṇ của mình là Nguyễn Đức Tuấn (Sinh ngày 03/02/2000) biết 

chuyêṇ Linh lăng nhăng, yêu nhiều người khác, muốn cho Linh môṭ bài hoc̣ và bàn 

bac̣ với Tuấn r ủ Linh về nhà Tuấn, tìm cơ hôị đưa lên t ầng 2 để đẩy xuống t ầng 1, 

Tuấn c ũng đồng ý với ý kiến c ủa Chiến. Khi Linh đến Đông Anh thì Chiến và Tuấn 

cùng đón Linh về nhà Tuấn taị thôn Thuy ̣ Hà, xa ̃ Bắc Hồng, huyêṇ Đông Anh, 

thành phố Hà Nôị. Taị đây cả nhóm c ùng ngồi chơi và ăn uống với nhau, Đến 

kho ảng 20 giờ 30 cùng ngày, thấy Linh ra lan can tầng 2 đứng chơi và quay măṭ ra 

ngo ài sân. Chiến ghé  vào tai Tuấn nói “Làm thôi”, sau đó Tuấn chaỵ ra giữ người 

Linh còn Chiến thì dùng hai tay đẩy người Linh xuống t ầng 1. Linh nga ̃đâp̣ đầu 

xuống và bi  ̣chảy máu đầu, thấy vâỵ Tuấn đa ̃c ùng Chiến đưa Linh đi c ấp cứu. Thấy 

Linh bi  ̣ thương năṇg nên Chiến điêṇ thoaị  cho me  ̣Linh và thông báo l à Linh bi  ̣

thương đang cấp cứu ở bê ṇh viê ṇ, rồi Chiến bỏ đi. Đến ngày 01/03/2018, Cơ quan 

điều tra bắt giữ Chiến và Tuấn. Còn Linh đươc̣ điều tri  ̣taị  bê ṇh viêṇ và đến 8h50 

ngày 02/03/2018 thì tử vong. Nguyên nhân chết là do : Vỡ xương so,̣ tu ̣máu dưới 

màng cứng gây chèn ép naõ. Hành vi của Chiến và Tuấn đủ yếu tố cấu thành tôị 

Giết người. Taị bản án số 31/2017/HSST ngày 17 tháng 1 năm 2017 của Toà án 

nhân dân thành phố Hà Nôị, hai bi ̣c áo Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn khi 

phaṃ tôị mới có 16 tuổi. Trong vu ̣án này, hành vi của c ác bi ̣cáo c ùng nhau tóm tay 

chân cháu Linh rồi đẩy từ  t ầng 2 xuống nền gac̣h t ầng 1 l àm cho cháu Linh bi ̣chấn 

thương vỡ xương so,̣ tu ̣máu dưới màng cứng gây chèn ép naõ dẫn tới cháu Linh tử 

vong. Taị phiên toà, hai bi  ̣cáo đều tỏ ra thành khẩn nhâṇ tôị, thái đô ̣hối lỗi, nhân 

thân các bi  ̣cáo đều chưa có tiền án tiền sư,̣ đa ̃bồi thường thiêṭ haị cho gia đình naṇ 

nhân. Hôị đồng xét xử áp duṇg tình tiết gi ảm nhe ̣quy điṇh taị điểm b, p kho ản 1, 

kho ản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 68; Điều 69; Điều 74 Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 1999[23] 

Trong vu ̣án này, Nguyễn Văn Chiến là kẻ  cầm đầu chủ mưu và c ũng trưc̣ tiếp tham 

gia đẩy chi ̣Linh nên To à tuyên bi ̣ c áo Nguyễn Văn Chiến phaṃ tôị “Giết người” 

quy định taị điểm n khoản 1 Điều 93; Điều 33; điểm b, p kho ản 1, khoản 2 Điều 46; 

Điều 47; Điều 53; Điều 68; Điều 69; khoản 2 Điều 74 Bô  ̣ luâṭ hình sư ̣ năm 
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1999[23]với mức hình phaṭ l à 10 năm tù. Còn bi  ̣cáo Nguyễn Đức Tuấn do bi  ̣ xúi 

giuc̣ nên cũng tham gia vào nên To à tuyên bi ̣cáo Nguyễn Đức Tuấn phaṃ tôị“Giết 

người” quy điṇh taị điểm n khoản 1 Điều 93; Điều 33; điểm b, p kho ản 1, kho ản 2 

Điều 46; Điều 47; Điều 53; Điều 68; Điều 69; khoản 1 Điều 74 Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 

1999[23]với mức hình phaṭ là 8 năm tù. 

Trong vụ án này, tác giả nhâṇ thấy người phaṃ tôị dưới 18 tuổi suy nghi ̃ và 

nhận thức của ho ̣còn chưa phát triển nên đa ̃gây ra cái chết thương tâm cho bi ̣haị  là 

cháu Linh. Ngoài ra, từ sư ̣nhâṇ thức còn haṇ chế, bị cáo Chiến còn kéo theo người 

bạn của mình là bị cáo Tuấn cũng tham gia vào vu ̣ án trên. Hành vi thưc̣  hiê ṇ của 

các bi ̣cáo rất côn đồ, có hành vi nguy hiểm cho xa ̃ hôị, bản thân mối quan hê ̣giữa 

các bị c áo và bi ̣haị không có mâu thuâñ thù hằn gì nhưng các bi ̣c áo cố tình đẩy ngã 

gây ra cái chết của cháu Linh. Vì vậy, viêc̣ áp duṇg hình phaṭ tù đối với người phaṃ 

tôị dưới 18 tuổi đối với một số tội đăc̣ biêṭ nghiêm troṇg, điển hình l à tôị Giết người 

phải xử phaṭ thâṭ nghiêm khắc, thể hiêṇ sư ̣ nghiêm minh của pháp luật mới có đủ 

tác duṇg giáo duc̣ các bị cáo và răn đe phòng ngừa tôị phaṃ chung trong xa ̃ hôị. 

Ví dụ 3: Khoảng 10 giờ sáng ngày 15/05/2013, cháu Đỗ Thi ̣Thuỳ Quyên (Sinh 

ngày 30/11/2008) sang nhà Nguyễn Khắc Tuyến (Sinh ngày 07/08/1998) chơi với 

Nguyễn Khắc Thành (Sinh năm 2007, là em trai c ủa Nguyêñ Khắc Tuyến). Tuyến 

nảy sinh ý điṇh giao cấu với cháu Quyên nên đa ̃đưa tiền cho Thành đi mua bim 

bim. Thành ra khỏi nhà thì Tuyến đóng cửa và cởi quần c ủa cháu và thưc̣  hiêṇ hành 

vi hiếp dâm đối với cháu. Trong lúc hiếp dâm, cháu Quyên có kêu lên “Me ̣ơi” thì  

Tuyến có biṭ miêṇg cháu không cho cháu khóc và kêu lên. Cùng l úc đang thưc̣ hiêṇ 

hành vi thì Thành về nên Tuyến đã dừng laị và măc̣ quần áo cho cháu Quyên, 

Tuyến còn dăṇ Quyên l à không đươc̣ mách me.̣ Cháu Quyên có chaỵ về và khóc, 

kêu me ̣cháu l à chi ̣Nguyễn Thi ̣Thuý. Chi ̣Thuý có kiểm tra bô ̣ phâṇ sinh duc̣ của 

cháu thì thấy đỏ, sau đó chi ̣có nói laị sư ̣ viêc̣ cho chi ̣Nguyễn Thi ̣Thanh là me ̣của 

cháu Tuyến nhưng chi ̣ Thanh tỏ thái đô ̣ không hơp̣ tác. Đến chiều c ùng ngày, chi  ̣

Thuý có đưa cháu Quyên đi khám phu ̣khoa ở traṃ xa ̃đươc̣ xác điṇh: Hai môi âm 

hô ̣sưng đỏ, phù nề hơn mức bình thường, trong âm đaọ  không có tinh dic̣h. Ngay 

sau đó chi ̣ Thuý và chồng chi ̣ có làm đơn trình báo lên Công an xa ̃ Canh Nâụ và 
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Công an huyê ṇ Thac̣h Thất. Taị bản án số 491/2013/HSST ngày 23/12/2013 của 

To à án nhân dân thành phố Hà Nôị, hành vi của Nguyễn Khắc Tuyến đa ̃ phaṃ vào 

tôị “Hiếp dâm trẻ em” quy điṇh taị  khoản 4 Điều 112 Bô  ̣ luâṭ Hình sư ̣ năm 

1999[23]. Hành vi phaṃ tôị của bi  ̣ cáo đăc̣  biêṭ  nghiêm troṇg, đa ̃ xâm phaṃ tới 

quyền bất khả xâm phaṃ về tình duc̣, danh dư ̣ và nhân phẩm của trẻ em – là đối 

tươṇg đươc̣ nhà nước và xa ̃ hôị đăc̣ biêṭ quan tâm, bảo vê.̣ Do đó cần có hình phaṭ  

nghiêm khắc phù hơp̣ với mức đô ̣hành vi phaṃ tôị của bi ̣c áo. Tuy nhiên, khi phaṃ 

tôị bi ̣cáo mới có 14 tuổi, nhâṇ thức còn haṇ chế, hiểu biết pháp luâṭ còn haṇ chế. 

Taị cơ quan điều tra và phiên to à bi ̣c áo cũng thành khẩn khai nhâṇ, ăn năn, hối c ải; 

bản thân nhân thân bi ̣c áo chưa có tiền án, tiền sư,̣ gia đình khó khăn nên giảm nhe  ̣

môṭ phần hình phaṭ đối với bi ̣c áo là người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. Hôị đồng xét xử 

áp duṇg kho ản 4 Điều 112; điểm b,p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 69; Điều 74 

Bô ̣luâṭ Hình sư ̣năm 1999[23] xử phaṭ bi ̣cáo Nguyêñ Khắc Tuyến 4 năm tù. 

Ví dụ 4: Tháng 9 năm 2013, qua c ác mối quan hê  ̣xã hôị, Nguyễn Thanh Ho àng 

(Sinh năm 1991) và Sồng A Sở (Sinh năm 1997) quen biết nhau. Qua nói chuyê ṇ, 

Hoàng biết Sở có nguồi ma tuý. Ngày 02/11/2013, Hoàng goị điêṇ thoaị, rủ Sở mua 

ma tuý mang về Hà Nôị bán cho môṭ nam thanh niên tên Anh (người quen của 

Hoàng) kiếm lời, thống nhất tiền laĩ chia đôi. Sở đồng ý và goị cho đối tươṇg Thống 

( người quen c ủa Sở) để mua 1 bánh heroin và 200 viên ma tuý tổng hơp̣ với giá 

158 triêụ đồng và sau khi bán đươc̣ sẽ trả tiền cho Thống. Còn Hoàng liên hê ̣ với 

đối tươṇg Anh là người mua ma tuý với giá 200 triêụ đồng 1 bánh heroin và 13 triêụ 

đồng 200 viên ma tuý tổng hơp̣. Ho àng còn thuê taxi cho Sở để mang ma tuý xuống 

Xuân Mai, Hà Nôị để bán. Khoảng 6h ngày 06/11/2013, khi đến nga ̃ba Xuân Mai, 

Hà Nôị. Ho àng găp̣ đối tươṇg Anh đi cùng 2 người thanh niên. Sau khi Anh kiểm 

tra số ma tuý xong, Hoàng cùng 2 thanh niên đi kiểm tra tiền thì Sở bi ̣ kiểm tra bắt 

quả tang. Trong vu ̣ án này, Nguyễn Thanh Ho àng là người giữ vai trò phaṃ tôị 

chính trong vu ̣án, l à người xúi giuc̣ Sồng A Sở là người dưới 18 tuổi phaṃ tôị. Còn 

Sồng A Sở thì do hám lơị bất chính, là người tích cưc̣  tìm nguồn ma tuý để bán, trưc̣  

tiếp mang ma tuý đi bán theo sư ̣chỉ đaọ  của Nguyễn Thanh Hoàng. Xét về  tính chất 

của vu ̣ án l à đăc̣ biêṭ nghiêm troṇg, hành vi phaṃ tôị của c ác bi ̣c áo là tiếp tay cho 
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các đối tươṇg mua trái phép chất ma tuý, gây tác haị r ất lớn về nhiều măṭ cho xã 

hôị, là nguồn gốc phát sinh ra c ác tê ̣naṇ xa ̃hôị và c ác loaị tôị phaṃ khác, gây mất 

trâṭ tư ̣tri ̣an xã hôị, gây hoang mang lo l ắng bất bình trong nhân dân. Vì vâỵ c ác đối 

tươṇg này c ần phải trừng tri ̣thâṭ nghiêm khắc nhằm đáp ưng yêu cầu trừng tri,̣ răn 

đe và phóng ngừa đấu tranh loaị tôị phaṃ này nói chung. Taị bản án số 

260/2014/HSST ngày 30/06/2014 của To à án nhân dân thành phố Hà Nôị, Hôị đồng 

xét xử nhâṇ thấy quá trình điều tra và taị  phiên toà các bi ̣cáo đều khai báo thành khẩn, 

riêng bi ̣ cáo Sồng A Sở là người dân tôc̣ thiểu số, nhâṇ thức pháp luâṭ còn haṇ chế, 

chưa có tiền án tiền sư,̣ phaṃ tôị lần đâu, gia đình bi ̣cáo còn khó khăn nên Hôị dồng 

xét xử quyết điṇh: Áp duṇg điểm h khoản 4 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 69; Điều 74 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣năm 1999[23] xử phaṭ Sồng A Sở 11 năm tù. 

Ví dụ 5: Tian Yun Yun ( Điền Vân Vân) ( Sinh năm 1987) và Zhong Zhen ( 

Khắc Chính) (Sinh ngày 03/07/2000 taị Trung Quốc) bàn bac̣ sang Viêṭ Nam l ắp đăṭ  

camera và thiết bi ̣đoc̣ số lưu thông tin thẻ taị máy ATM, sau đó sử duṇg máy tính, 

máy ghi thẻ để taọ thẻ ATM gi ả rồi rút tiền từ tài khoản của người khác. Nhiêṃ vu ̣

của Tian Yun Yun là lắp thiết bi ̣đoc̣, lưu thông tin thẻ ; còn Zhong Zhen có nhiêṃ 

vu ̣l ắp camera, queṭ phôi thẻ qua máy ghi của Tian Yun Yun thưc̣ hiêṇ lêṇh ghi thẻ  

và cảnh giới cho Tian Yun Yun r út tiền. Số tiền chiếm đoaṭ đươc̣ Tian Yun Yun 

hưởng 70%, Zhong Zhen hưởng 30%.Ngày 27/05/2016, cả 2 đa ̃tới Hà Nôị và thuê 

taị khách saṇ Olive taị phố  Hàng Bè, phường Hàng Bac̣, quâṇ Hoàn Kiếm, Hà 

Nôị.Ngày 28/05/2016 Tian Yun Yun ( Điền Vân Vân) và Zhong Zhen ( Khắc 

Chính) đến cây ATM của ngân hàng Vietcombank 30 Láng Ha,̣ phường Láng Ha, 

quâṇ Đôṇg Đa, Hà Nôị lắp đăṭ camera và thiết bi ̣đoc̣ lưu thông tin thẻ ATM. Từ 

ngày 28/05/2016 đến ngày 03/06/2016, Tian Yun Yun ( Điền Vân Vân) và Zhong 

Zhen ( Khắc Chính) đa ̃3  lần đến máy ATM l ấy thiết bi  ̣ về khách saṇ sao chép dữ 

liêụ và sử duṇg phần mềm để l àm thẻ giả. Kho ảng 0h ngày 04/06/2016, Tian Yun 

Yun ( Điền Vân Vân) và Zhong Zhen ( Khắc Chính) mang dố thẻ  gi ả đến máy ATM 

thuôc̣ chi nhánh Ngân hàng Liên Viêṭ Postbank taị 269 phố Giảng Võ , phường Cát 

Linh, quâṇ Đống Đà, Hà Nôị  để rút tiền. Tian Yun Yun ( Điền Vân Vân) trưc̣ tiếp 

rút thành công 14 thẻ  trong tổng số 27 thẻ sử duṇg và rút đươc̣ 210.000.000 đ thì bi  ̣
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Công an phát hiêṇ và bắt giữ. Taị bản án số 56/HSST/2017 ngày 06/03/2017 của 

To à án nhân dân thành phố Hà Nôị, cho thấy hành vi của Tian Yun Yun ( Điền Vân 

Vân) và Zhong Zhen ( Khắc Chính) đã phaṃ tôị sử duṇg maṇg máy tính, maṇg viễn 

thông, maṇg internet hoăc̣ thiết bi ̣số thưc̣ hiêṇ hành vi chiếm đoaṭ  tài s ản l à hành vi 

nguy hiểm cho xa ̃ hôị, đã lơị duṇg sư ̣ hiểu biết c ủa mình để chiếm đoaṭ t ài sản có 

gia tri ̣ lớn, gây mất trâṭ tư ̣ cho xa ̃ hôị. Trong vu ̣ án này có Zhong Zhen ( Khắc 

Chính) l à bi  ̣cáo phaṃ tôị l ần đầu với vai trò  giúp sức, khi phaṃ tôị chưa tròn 16 

tuổi, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên Hôị đồng xét xử áp duṇg điểm a khoản 

3 Điều 226b, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 69, khoản 2 Điều 74 Bô  ̣luâṭ hình sư  ̣

năm 1999[23] xử phaṭ bi ̣cáo Zhong Zhen ( Khắc Chính) 30 tháng tù. 

Ngoài ra, người phạm tội dưới 18 tuổi còn là người nước ngoài. Bi ̣cáo đa ̃ xâm 

phạm đến tài sản của ngân hàng đươc̣ pháp luâṭ Viêṭ Nam bảo vê,̣ ngo ài ra còn gây 

mất an ninh trật tư ̣ và an toàn xã hội. Hành vi phaṃ tôị của bi ̣cáo là nghiêm troṇg, 

hình phạt tù có thời haṇ đối với bi ̣cáo là c ần thiết nhưng do bi ̣cáo còn nhỏ tuổi, suy 

nghi ̃ sống và hiểu biết pháp luâṭ còn haṇ chế. Bi cáo khi phaṃ tôị còn ít tuổi, còn là 

người nước ngo ài; xét tình hữu hảo quan hê ̣đối với nước baṇ nên Hôị đồng xét xử 

chỉ bắt bi ̣cáo cách ly xa ̃ hôị môṭ thời gian ngắn cũng đủ gi áo duc̣ bi ̣cáo trở thành 

người tốt. 

Ví dụ 6: Nguyễn Tiến Quyết cùng Trần Nam Trường, Tr ần Maṇh Hùng (Sinh 

ngày 17/09/2000), Nguyễn Xuân Anh cùng môṭ số đối tươṇg khác đến khu vưc̣ phố  

Hồng Mai tìm anh Hà Viêṭ Khánh ( Sinh năm 2001) để giải quyết mâu thuẫn giữa 

Quyết và Khánh. Nhóm Quyết tìm đươc̣ anh Khánh, nhóm của Quyết xông vào 

dùng chân tay đấm đá anh Khánh. Khi đánh anh Khánh thì có anh Phaṃ Anh Tuấn 

(Sinh năm 1994) và anh Laị Anh Huấn (Sinh năm 1991) là công an phường Bac̣h 

Mai, lúc này anh Huấn đang măc̣ thường phuc̣, không làm nhiêṃ vu ̣thấy sư ̣viêc̣ đã 

vào can ngăn nhóm quyết. Vì bản thân là công an nên khi can ngăn thì anh Huấn có 

hô “Công an đây” và yêu c ầu nhóm Quyết dừng laị, nhưng c ả nhóm Quyết không 

dừng laị mà vẫn tiếp tuc̣ đấm, đá anh Khánh. Do tưởng anh Huấn là đồng đôị của 

Khánh nên Xuân Anh đã dùng chân tay không đ ánh anh Huấn buôc̣ anh Huấn 

chống trả laị. Khi đang gi ằng co, không chế Xuân Anh thì anh Dũng là đồng nghiêp̣, 
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Cảnh sát khu vưc̣ phường Bac̣h Mai phu ̣tr ách điạ baṇ dần dư đang măc̣ trang phuc̣  

ngành đi thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣trên điạ bàn c ũng vào hô “Công an đây”  và yêu cầu 

các đối tươṇg về tru ̣sở Công an phường gi ải quyết nhưng các đối tươṇg bỏ chaỵ. 

Khi anh Dũng và anh Huấn đang khống chế, bắt giữ Xuân Anh thì nhóm Quyết 

quay laị  có hành vi chống trả để giải cứu Xuân Anh. Tho át đươc̣, c ả nhóm bỏ chaỵ, 

anh Dũng và anh Huấn có đuổi theo. Khi đến gần tru ̣sở uỷ ban nhân dân phường 

Bac̣h Mai, anh Huấn và anh Dũng bắt giữ đươc̣ Nguyễn Tiến Quyết. Taị bản án 

hình sư ̣sơ thẩm số 17/2018/HSST ngày 09/02/2018 của To à án nhân dân quâṇ Hai 

Bà Trưng, thành phố  Hà Nôị đã xử : Các bi ̣ c áo Nguyễn Tiến Quyết, Trần Nam 

Trường, Nguyễn Xuân Anh, Trần Maṇh Hùng phaṃ tôị  “ Chống người thi hành 

công vu”̣ . Áp duṇg khoản 1 Điều 257 Bô  ̣luâṭ hình sư  ̣năm 1999, sửa đổi bổ sung 

năm 2009;( điểm b,p khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bô ̣luâṭ hình sư  ̣năm 1999, sửa đổi 

bổ sung năm 2009) điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 90, Điều 91, Điều 101 

Bô ̣luâṭ hình sư  ̣năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phaṭ Tr ần Maṇh Hùng 04 

tháng t ù. Ngày 21/2/2018 bi ̣ c áo Tr ần Maṇh Hùng kháng cáo xin giảm nhe ̣ hình 

phaṭ và hưởng án treo. Taị bản án số 314/2018/HSPT ngày 29/05/2018 của Toà án 

nhân dân thành phố  Hà Nôị xét xử phiên toà phúc thẩm, Hôị đồng xét xử đa ̃ nhâṇ 

xét : Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử c ác bi ̣c áo l à đúng người, dúng tôị, đúng pháp 

luâṭ, không oan. Ngoài ra, hành vi phaṃ tôị c ủa các bi ̣c áo l à gây nguy hiểm cho xã 

hôị, xâm phaṃ đến hoaṭ đôṇg bình thường đúng đắn của người thi hành công vu,̣ 

gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân, làm mất tính trâṭ tư ̣an ninh xa ̃hôị. 

Nên khi quyết điṇh hình phaṭ c ấp sơ thẩm đã xem xét khách quan, toàn diê ṇ nôị 

dung vu ̣án và đã áp duṇg c ác tình tiết giảm nhe ̣cho các bi  ̣cáo và đăc̣  biêṭ  là bi ̣cáo 

Tr ần Maṇh Hùng khi phaṃ tôị đang ở đô ̣tuổi chưa trưởng thành, xử phaṭ  bi ̣cáo với 

mức hình phaṭ nhe ̣hơn quy điṇh của điều luâṭ l à phù hơp̣. Song đối với loaị tôị này 

cần nghiêm khắc xử lý, nhằm đấu tranh phòng chống c ác hành vi chống người thi 

hành công vu,̣ tăng cường hiêụ lưc̣ quản l ý của Nhà nước, bảo vê ̣tính maṇg và sức 

khoẻ của người đang thi hành công vu.̣ Do đó không chấp nhâṇ kháng cáo của bi  ̣

cáo Trần Maṇh Hùng xin hưởng án treo. Vì các lẽ trên, Hôị đồng xét xử quyết điṇh: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 355; Điều 356 Bô ̣ luâṭ Tố tuṇg hình sư ̣ 2015[17] 
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không chấp nhâṇ kháng cáo của bi ̣cáo Trần Maṇh Hùng; Áp duṇg khoản 1 Điều 257 

Bô ̣luâṭ Hình sư ̣năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 [23]; điểm b,i,s khoản 1 Điều 51, 

Điều 54, Điều 90, Điều 91, Điều 101 Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015 [24], sửa đổi bổ sung 

năm 2017 xử phaṭ Trần Maṇh Hùng 04 tháng về tôị “Chống người thi hành công vu”̣. 

Với ví du ̣cuối cùng này t ác gi ả nhận thấy viêc̣ Bô ̣luâṭ hình sự 2015 là môṭ Bô ̣

luật mới, có sửa đổi và bổ sung  so với Bô ̣luâṭ hình sư ̣c ũ nhưng vẫn đảm bảo các 

tình tiết gi ảm nhẹ đối với người phạm tội dưới 18 tuổi, nó còn mang tính gi áo duc̣, 

răn đe các bị cáo, không để những người phaṃ tôị coi thường pháp luâṭ và đăc̣ biêṭ 

là những người đang thi hành công vu.̣ 

Ngo ài ra, cũng có trường hơp̣ môṭ số trường hợp người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

không nhận thức được việc mình làm, gây ra nhiều vu ̣ án nghiêm troṇg như cố ý 

gây thương tích dẫn tới chết người, vận chuyển ma tuý với số lươṇg rất lớn, môi 

giới mại dâm, lừa đảo chiểm đoaṭ tài sản của nhiều người. 

Qua phân tích các số liệu và các ví du ̣trên cho thấy, hình phaṭ tù có thời haṇ là 

hình phạt được Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị áp duṇg nhiều, chiếm tỉ lê ̣ rất 

cao đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi với lý do các vu ̣án sơ thẩm đó có tính chất 

nghiêm trọng và đăc̣ biệt nghiêm troṇg, đồng thời còn xét xử phúc thẩm các vu ̣án 

của quận, huyện, thị xã. Theo số liệu trong của Toà án nhân dân thành phố Hà Nôị từ 

năm 2012 đến nửa đầu năm 2018 thì các tôị mà người phaṃ tôị dưới 18 tuổi phaṃ phải 

nhiều nhất là “ Lừa đảo chiếm đoaṭ tài sản” ;“Cướp tài sản” ; “Trôṃ cắp tài sản” ; Các 

tôị về ma tuý như : “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Vâṇ chuyển trái phép chất ma 

tuý”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Chiếm đoaṭ chất ma tuý” với những thủ đoaṇ 

và hành vi liều lĩnh vì thế hình phạt tù có thời haṇ là không tránh khỏi theo quy điṇh 

của Bô ̣luâṭ hình sư ̣và Toà án là cơ quan thưc̣ thi những quy điṇh đó. 

2.3. Đánh giá việc áp dụng hình phaṭ tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi 

phaṃ tôị  theo quy điṇh của Luâṭ Hình sư  ̣Viêṭ Nam từ thực tiễn Toà án nhân 

dân thành phố Hà Nội  

Qua nghiên cứu các bản án thu thâp̣ đươc̣ taị  To à án nhân dân thành phố  Hà Nôị 

từ năm 2012 đến nửa đầu năm 2018, t ác giả nhâṇ thấy thưc̣ traṇg áp duṇg hình phaṭ  
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tù có thời haṇ đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi theo Bô ̣luâṭ hình sư ̣Viêṭ Nam 

có những ưu điểm, nhươc̣ điểm sau:  

Ưu điểm 

Đa phần các bản án xét xử người phạm tôị dưới 18 tuổi đươc̣ điṇh tôị danh xác 

định đúng người, đúng tội, đúng pháp luâṭ. Hôị đồng xét xử đã áp duṇg pháp luâṭ  

đúng đắn trong các phiên toà xét xử. Đa số các Thẩm phán đươc̣ phân công xét xử 

đều thưc̣ hiêṇ nghiêm túc các bước tiến hành tố tuṇg và có đaọ đức nghề nghiêp̣ tốt.. 

Ngoài ra, bản thân một số Thẩm phán, Kiểm sát viên, Hôị  thẩm nhân dân đều 

có con nhỏ dưới 18 tuổi nên cũng hiểu môṭ phần tâm sinh lý c ủa người phaṃ tội 

dưới 18 tuổi, đồng thời nghiên cứu ky ̃ c ác quy điṇh pháp luâṭ  để có thể áp duṇg 

đúng các hình phạt đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. Khi xét xử, Hôị đồng xét 

xử đều chú ý đến các tình tiết tăng năṇg hay giảm nhe  ̣hình phạt đối với bi  ̣cáo, vẫn 

đảm bảo các bi ̣cáo xét xử đúng tôị danh và đúng pháp luâṭ. Bên caṇh đó, khi thấy 

các hình phaṭ  khác không có hiêụ quả răn đe, gi áo duc̣  ho  ̣ và những trường hơp̣ 

người phạm tôị dưới 18 tuổi gây ra nghiêm trong, đăc̣ biêṭ nghiêm trong thì phải 

cách ly khỏi xa ̃ hội để đảm bảo môṭ xã hôị yên bình. 

Việc áp dụng hình phaṭ tù đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi theo quy điṇh 

của Bộ luật hình sư ̣2015 từ thưc̣ tiễn To à án nhân dân thành phố Hà Nôị cho thấy 

nhận thức của Hôị đồng xét xử khi xét xử các vu ̣án có người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

đều phù hơp̣ với chính sách hình sư ̣c ủa Đảng và nhà nước ta đối với người phaṃ 

tội dưới 18 tuổi. Không chỉ nhân đaọ, khoan hồng mà còn cải taọ, gi áo duc̣, taọ điều 

kiện cho ho ̣sửa chữa những sai lầm để trở thành những con người tốt của xa ̃ hội. 

Nhươc̣ điểm: 

Với những ưu điểm trên trong việc áp dụng hình phạt tù đối với người phaṃ tôị 

dưới 18 tuổi từ thực tiễn tại To à án nhân dân thành phố Hà Nôị mà còn những haṇ 

chế nhất điṇh như sau: 

Nhận thấy việc áp dụng pháp luật của môṭ số  các cán bộ làm công tác xét xử có 

thói quen đề cao hình phạt tù có thời hạn trong việc quyết định hình phạt mà chưa 

nhận thức được vai trò, tác dụng của các hình phạt không phải là tù (cảnh cáo, phạt 

tiền, cải tạo không giam giữ) đối với những người ở lứa tuổi dưới 18 tuổi. Mặt khác 
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sự hiểu biết về tâm, sinh lý người phạm tội dưới 18 tuổi của đa số các cán bộ làm 

công tác xét xử còn có những hạn chế nhất định do đó mà khi xét xử Tòa án thường 

áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 

Một thực tế nữa là các quy định của luật về biện pháp đảm bảo cho việc thi hành 

hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội dưới 18 tuổi chưa 

được quy định rõ ràng. Do đó có những vụ án áp dụng hình phạt chưa chính xác, quá 

thiên về việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo mà lẽ ra có trường hơp̣ 

có thể cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt hoặc cho chuyển sang 

hình phạt khác không phải là tù mà vẫn đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. 

Trong thời gian qua, Toà án các cấp còn chưa tổ chức, tâp̣ huấn, đào taọ chuyên 

sâu cho các Thẩm phán, Hôị thẩm nhân dân về c ác phương pháp, kỹ năng cũng như 

thủ tuc̣ gi ải quyết các vụ án liên quan đến người phaṃ tôị dưới 18 tuổi như : bố trí 

phòng xét xử riêng đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi, cử luâṭ sư l à những người 

hiểu biết về tâm lý người phaṃ tôị dưới 18 tuổi….cũng như chưa có các buổi tâp̣ 

huấn, đào taọ, bồi dưỡng chuyên sâu về tâm lý hoc̣ tội phaṃ dưới 18 tuổi, giáo duc̣  

trẻ em và các biện pháp giúp đỡ các em tái hoà nhâp̣ côṇg đồng. 

Nguyên nhân quan troṇg là xuất phát từ những mâu thuẫn và những quy điṇh 

chưa hơp̣ lý ngay trong Bộ luâṭ hình sư ̣được thể hiện ở những điểm sau: 

Thứ nhất, khi vận dụng Điều 101 Bô ̣ luâṭ hình sư ̣ 2015[24] vào thực tiễn còn 

nhiều vướng mắc, cụ thể như “ quy điṇh hình phaṭ chung thân hoăc̣ tử hình”, “ 

không quá ba phần tư mức phaṭ tù”, “ không quá môṭ phần hai mức phaṭ t ù” dùng tư 

chung chung, không chỉ ra khung hình phạt bi ̣ áp dụng gây hiểu nhầm và vâṇ duṇg 

không thống nhất. 

Thứ hai, còn nặng về hình phạt giam giữ đối với người dưới 18 tuổi, cu ̣thể  là 

đưa vào trường gi áo dưỡng hoặc t ù có thời haṇ. Hai chế tài này đều tước tư ̣do của 

người phạm tội, còn laị  các chế tài không tước tư ̣do như: gi áo duc̣ taị phường, xa,̃ 

thi ̣trấn; hình phaṭ cảnh cáo; phạt tiền thì Toà án còn áp duṇg ít. 

Thứ ba, quá trình thi hành án phaṭ t ù đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi còn 

thiếu những quy điṇh cu ̣ thể và trên thưc̣ tế thì chưa có  traị giam riêng  đối với 
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người phaṃ tôị dưới 18 tuổi để vừa hoc̣ nghề, hoc̣ văn hoá……..để sau khi chấp 

hành xong hình phaṭ các em trở thành những con người có ích cho xa ̃hôị. 

Thứ tư, việc hỗ trợ và taọ điều kiê ṇ cho những người phaṃ tôị dưới 18 tuổi đã 

chấp hành xong hình phaṭ tù chỉ dừng lại ở mức chủ trương mà chưa đi sâu vào để 

ho ̣dễ dàng tái hoà nhâp̣ côṇg đồng gây khó khăn cho các em. 

Nói tóm lại qua phân tích các số liệu trong luận văn, tác gi ả thấy rằng từ thưc̣  

tiễn taị  To à án nhân dân thành phố Hà Nôị thì hình phạt tù có thời hạn cũng là hình 

phạt được áp dụng nhiều nhất, chiếm đại đa số trong các bản án xét xử đối với 

người phạm tội dưới 18 tuổi. Người dưới 18 tuổi đang trong quá trình hoàn thiện 

nhân cách cũng như hoàn thiện bản thân, nếu bị đưa vào môi trường tù tội dế có thể  

có những bản tính xấu học được lẫn nhau trong trại giam mà làm mất đi những bản 

tính tốt đẹp vốn có của con người. Thiết nghĩ cứ phạm tội là buộc các em vào tù sẽ 

làm cho cuộc sống sau này của các em gặp nhiều khó khăn trong việc tái hòa nhập 

cộng đồng để trở thành con người có ích cho xã hội. Vì vậy, vấn đề này phải được 

nghiên cứu cụ thể để bổ sung hoàn thiện pháp luật hình sự của nước ta theo hướng 

tăng cường vai trò của các hình phạt không phải là tù cả về mặt thực tiễn cũng như 

mặt lập pháp. 

 

Tiểu kết chương 

 Từ thưc̣ tiễn áp duṇg hình phaṭ tù có thời hạn đối với người phạm tội dưới 

18 tuổi trên địa bàn thành phố  Hà Nôị, có thể nói bên cạnh những kết quả khả quan 

đã đạt được thì vẫn còn nhiều những bất câp̣ cần phảỉ khắc phục trong thời gian tới. 

Tác gi ả luận văn c ũng đã chỉ ra môṭ số các nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót 

để từ đó tìm thêm các giải pháp góp phần nâng cao hiêụ quả áp duṇg hình phaṭ tù có 

thời haṇ đối với người phạm tôị dưới 18 tuổi được trình bàytại chương 3 của luận 

văn. 
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Chương 3 

CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG HÌNH PHẠT TÙ CÓ THỜI 

HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI DƯỚI 18 TUỔI 

3.1. Gi ải pháp nâng cao hiêụ quả áp duṇg hình phaṭ tù có thời haṇ đối với 

người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

3.1.1 Nghiên cứu hoàn thiê ṇ pháp luâṭ hình sự về xử l ý người pha ̣m tôị dưới 18 

tuổi 

Qua nghiên cứu hệ thống hình phạt được áp dụng đối vói người phạm tội dưới 

18 tuổi và hình phạt tù có thời hạn nói riêng cũng như thực trạng áp dụng hình phạt 

tù có thời hạn đối với người phạm tội dưới 18 tuổi, tác gi ả thấy còn bộc lộ một số 

điểm bất cập trong các quy định của pháp luật và những mặt hạn chế trong việc áp 

dụng hình phạt này đối với người phạm tội dưới 18 tuổi cần được nghiên cứu và 

khắc phục với những điểm sau: 

Thứ nhất, người dưới 18 tuổi là người chưa có năng lực trách nhiệm hình sự đầy 

đủ nên pháp luật cần quy định không cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người 

dưới 18 tuổi dù họ ở độ tuổi nào đối với loại tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. 

Thứ hai, cần tăng cường các biện pháp giáo dục tại cộng đồng, hạn chế sử dụng 

các chế tài tước tự do. 

Thứ ba, bổ sung chế định trả tự do có điều kiện cho người phạm tội dưới 18 

tuổi đang chấp hành hình phạt tù; mở rộng phạm vi áp dụng các chế tài không giam 

giữ như cải tạo không giam giữ, án treo đối với người phạm tội dưới 18 tuổi; hạn 

chế áp dụng biện pháp giam giữ đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 

Thứ tư, để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi, nhằm khẳng định giáo 

dục, phòng ngừa là mục tiêu hàng đầu trong việc xử lý đối tượng này cần bổ sung 

nguyên tắc việc áp dụng biện pháp giam giữ đối với người phạm tội dưới 18 tuổi là 

biện pháp cuối cùng và chỉ trong thời gian ngắn nhất có thể vào Bộ luật hình sự. 

Thứ năm, để tránh phải đưa các em vào tù giam cần nghiên cứu khả năng áp 

dụng hình phạt tiền đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi phạm tội trong một số trường hơp̣ cụ thể, khi các em có tài sản riêng. 
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Thứ sáu, cần nghiên cứu khả năng áp dụng các hình phạt ngoài tù đối với người 

phạm tội dưới 18 tuổi trong một số trường hợp các em phạm tội nghiêm trọng và tội 

rất nghiêm trọng, nhất là tội phạm nghiêm trọng do cố ý. 

Thứ bảy, luật cần phân định rõ các trường hơp̣ cụ thể với hai mức theo hướng 

nhân đạo hơn và giảm nhẹ đối với người phạm tội dưới 18 tuổi để phù họp với, 

chính sách hình sự cũng như đường lối của Đảng, Nhà nước và pháp luật quốc tế. 

Có thể điều chỉnh lại như sau: 

+ Đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nêu điều luật được áp 

dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất 

được  áp dụng là không quá 15 năm tù; nếu tù có thời hạn thì mức hình phạt cao 

nhất được áp dụng nằm trong giới hạn 1/2 mức tối thiểu và không quá 1/2 mức tối 

đa mà điều luật quy định. 

+ Đối với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp 

dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất 

được áp dụng không quá 10 năm tù, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất 

được áp dụng năm trong giới hạn 1/3 mức tối thiểu và không quá 1/3 mức tối đa mà 

điều luật quy định. 

Thứ tám, để sử duṇg những quy định pháp luật trong Bô ̣luâṭ hình sự thì các nhà 

làm luâṭ ở nước ta c ần bổ sung thêm các thông tư, nghị điṇh, quy điṇh để hướng dẫn 

áp duṇg các quy điṇh pháp luâṭ  đối với người phạm tôị dưới 18 tuổi để tránh tình 

những người áp dụng pháp luâṭ xét xử oan sai, áp duṇg sai hình phaṭ cũng như tạo 

điều kiện tốt nhất để giảm nhe ̣hình phaṭ đối với người phaṃ tội dưới 18 tuổi. Taọ  

điều kiện tốt nhất cho các em sớm t ái, ho à nhâp̣ côṇg đồng để trở thành những công 

dân có ích cho đất nước cũng như xa ̃ hôị. 

Thứ chín, Khi tiến hành xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người 

dưới 18 tuổi, Chánh án Tòa án là người tổ chức người xét xử các vụ án đáp ứng 02 

điều kiện sau: 

Thứ nhất, Thẩm phán là người có kinh nghiệm xét xử các vụ án liên quan đến 

người dưới 18 tuổi từ 02 năm trở lên hoặc đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về  



55 

tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi, về kỹ năng giải quyết các 

vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi. 

Thứ hai, có một Hội thẩm là người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 

18 tuổi ; cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ  Chí Minh hoặc giáo viên có hiểu biết 

về pháp luật. 

Người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi bao gồm các đối 

tượng sau: 

Thẩm phán Tòa Gia đình và Người chưa thành niên; 

Giáo viên đã nghỉ hưu; 

Công chức văn hóa - xã hội cấp xã; 

Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; 

Cán bộ làm công tác xã hội, cộng tác viên trẻ em; 

Người đã tham gia công tác tại cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động đấu 

tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục người dưới 18 tuổi; 

Cán bộ quản lý trường hợp phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại xã, 

phường, thị trấn; 

Đại diện Hội phụ nữ, Hội bảo vệ  quyền trẻ em, Hội Cựu chiến binh có kinh 

nghiệm trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội và người vi phạm pháp luật 

là người dưới 18 tuổi hoặc những người khác có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý 

người dưới 18 tuổi. 

Thứ mười, không được xét xử lưu động đối với người phạm tội dưới 18 tuổi, 

người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi. Việc xét xử lưu động sẽ gây sự mặc cảm cho 

các em sau này cũng như việc tái hoà nhập cộng đồng sẽ khó khăn hơn đối với các 

em. Chính vì vậy việc xét xử lưu động đối với người phạm tội dưới 18 tuổi, người 

tham gia tố tụng dưới 18 tuổi là thật sự không cần thiết. 

Thứ mười một, việc xét xử vụ án hình sự có bị cáo, người bị hại, người làm 

chứng là người dưới 18 tuổi phải thực hiện đúng quy định tại Điều 414, Điều 423 

của Bộ luật tố tụng hình sự, cụ thể: 

Đối với vụ án hình sự có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục 

hoặc bị mua bán thì phải xét xử kín; 

https://thukyluat.vn/vb/bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-487b4.html
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Đối với những vụ án khác có yêu cầu xét xử kín thì xét xử kín nhưng phải tuyên 

án công khai theo quy định tại Điều 327 của Bộ luật Tố tụng hình sự [17]. 

Thứ mười hai, trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi thì 

việc tham gia, có mặt của người đại diện của bị cáo là người dưới 18 tuổi, đại diện 

nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người dưới 18 tuổi học tập, lao động, sinh hoạt là 

nguyên tắc tiến hành tố tụng cần được bảo đảm. Theo đó: 

Nếu người đại diện của bị cáo, đại diện nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi bị cáo 

học tập, sinh sống vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì 

Tòa án phải hoãn phiên tòa ngay lập tức; 

Nếu người đại diện của bị cáo, đại diện nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi bị cáo 

học tập, sinh sống vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại 

khách quan thì Tòa án tiến hành xét xử theo thủ tục chung. 

Thứ mười ba, Hạn chế tiếp xúc bị hại, người làm chứng với bị cáo khi lấy lời 

khai. Đây là trách nhiệm của Hội đồng xét xử trong việc lấy lời khai của bị hại, 

người làm chứng, bị cáo tại phiên tòa. 

Đối với những vụ án xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người dưới 16 tuổi thì 

Hội đồng xét xử có thể lấy lời khai ở phòng cách ly và truyền thông tin, hình ảnh 

đến phòng xử án. Trong trường hợp này, việc lấy lời khai cần có sự tham gia, hỗ trợ 

của chuyên gia, cán bộ tâm lý - xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em. 

Thứ mười bốn, những vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 

tuổi không thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên gồm: 

Vụ án hình sự có bị cáo là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất 

nghiêm trọng do cố ý và tội đặc biệt nghiêm trọng. 

Vụ án hình sự có bị cáo là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm một trong 

các tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự. 

Đảm bảo quyền bào chữa và tự bào chữa cho người phạm tội dưới 18 tuổi từ 

giai đoạn điều tra đến truy tố, xét xử. 

Vụ án hình sự vừa có bị cáo là người dưới 18 tuổi vừa có bị cáo là người đủ 18 tuổi 

trở lên, nhưng người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy là người đủ 18 tuổi trở lên. 
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Thứ mười lăm,việc tham gia của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người bị hại là người dưới 18 tuổi như sau: 

Tòa án phải thông báo cho người bị hại là người dưới 18 tuổi hoặc cha mẹ, 

người đỡ đầu, người đại diện hợp pháp của họ về  quyền nhờ luật sư, trợ giúp viên 

pháp lý, bào chữa viên nhân dân hoặc người khác bảo vệ  quyền lợi cho người bị hại 

là người người dưới 18 tuổi. 

Trường hợp người bị hại là người dưới 18 tuổi hoặc cha mẹ, người đỡ đầu, 

người đại diện hợp pháp của họ không lựa chọn được người bảo vệ  quyền lợi cho 

người bị hại thì theo đề nghị của họ, Tòa án yêu cầu Đoàn luật sư phân công tổ chức 

hành nghề luật sư cử luật sư; Trung tâm trợ giúp pháp lý cử Trợ giúp viên pháp lý, 

luật sư hoặc Uỷ ban Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận 

cử bào chữa viên nhân dân bảo vệ quyền lợi cho họ. 

Người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại là người dưới 18 tuổi có quyền tham 

gia tố tụng từ khi khởi tố bị  can, có mặt khi cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai 

của người mà mình bảo vệ; có quyền kháng cáo phần bản án, quyết định của Tòa án 

có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ ; có quyền đề nghị  

thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, người dịch 

thuật, người định giá tài sản theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

3.1.2 Tuyên truyền phổ biến giáo duc̣ pháp luâṭ 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp 

luật, chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật người dân và đăc̣ biêṭ là các em dưới 18 tuổi. Quốc hội đã thông qua 

Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 tạo điều kiện để công tác giáo dục pháp 

luật cũng như phổ biến, góp phần thiết thực vào việc hạn chế những hành vi vi 

phạm pháp luật và tệ nạn xã hội cũng như ngăn chặn, giữ gìn an toàn xã hội, an ninh 

trật tự ở địa phương. 

Thế nhưng, moị người dân và đăc̣  biêṭ những người dưới 18 tuổi chỉ quan tâm 

tới pháp luật khi bản thân họ phải rơi vào tình thế như lợi ích bị  xâm hại, vi phaṃ 

pháp luật (kiện cáo, bị phạt, bị cưỡng chế...). Bởi vậy, khi tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật cần giải thích, phân tích cho người dân và đăc̣ biêṭ là c ác em 
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dưới 18 tuổi hiểu được rằng, pháp luật không chỉ bao gồm các quy định cưỡng chế, 

thực thi pháp luật, biện pháp giải quyết tranh chấp mà pháp luật còn bao gồm các 

quy định bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp của công dân vì sự phát triển và bảo đảm 

trật tự ổn định. Trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của công tác phổ  

biến, giáo dục pháp luật, cần quan tâm đề cập đến một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, hàng năm ban hành các Kế hoạch triển khai, hướng dẫn tuyên truyền, 

phổ biến, phối hợp biên soạn tài liệu về  các luật, pháp lệnh, văn bản mới được ban 

hành; chỉnh lý, biên soạn mới giáo trình, tài liệu, sách tham khảo phục vụ việc dạy 

và học pháp luật trong nhà trường; đề xuất về trách nhiệm của các bộ, ngành, đoàn 

thể, địa phương đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan trong công tác 

phổ biến giáo dục pháp luâṭ. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật, triển khai trên diện rộng những hình thức mới đang phát huy hiệu quả trên thực 

tế như mạng internet, xây dựng chuyên mục phổ biến pháp luật, lựa chọn nội dung 

phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng sao cho có hiệu quả 

Thứ hai, bản thân những người làm thưc̣  tiễn trong viêc̣  phổ biến giáo duc̣ pháp 

luâṭ c ần có những phương pháp; nôị dung truyền tải; cách tuyên truyền, phổ biến 

sáng taọ để moị người dân trong đó có những người dưới 18 tuổi là những mầm non 

của xa ̃hôị dễ hiểu và chấp hành các quy đi ṇh của pháp luâṭ  hiêṇ hành. Ngo ài ra, cán 

bộ làm công tác tuyên truyền cũng như phổ  biến giáo dục pháp luật phải làm tốt vai 

trò tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như cấp ủy và Trung ương trong 

việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên tham 

mưu, hướng dẫn các đơn vị, các ban ngành đoàn thể  triển khai các nội dung tuyên 

truyền cũng như kế hoạch phù hợp với nội dung và tình hình đổi mới hiện nay. 

Tăng cường cả về số lượng và chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của 

cơ quan, đơn vị. Cần có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao , bố trí tinh thần trách nhiệm 

của các đội ngũ này trong khi thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên cung cấp tài liệu 

pháp luật, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. 

Việc cung cấp tài liệu văn bản pháp luật và thông tin pháp luật là một trong 

những  nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả của công tác giáo dục pháp 

luật cũng như phổ biến pháp luật. Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, 
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phổ biến, nội dung giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình mới hiện nay. 

Ngoài ra, việc đổi mới nội dung, phổ biến giáo dục pháp luật, hình thức tuyên 

truyền phải xuất phát từ yêu cầu nhận thức, đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của các 

đối tượng cần được tuyên truyền phổ biến giáo dục. 

Thứ ba, nhà trường và c ác cơ sở gi áo duc̣  nghề nghiê p̣ không chỉ l à nơi daỵ các 

em kiến thức, nghề nghiêp̣ mà còn phải chú trọng hơn trong viêc̣ phổ biến pháp luâṭ. 

Không chỉ đổi mới phương thức nhận thức ,giáo dục pháp luật, phổ biến, tạo tính 

tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu bằng nhiều hình thức khác nhau như áp dụng 

các phương thức hiện đại trong việc tuyền tải thông tin, hình thức sân khấu hóa, phổ  

biến các văn bản pháp luật mới ban hành... Qua đó, hình thành ý thức tự giác, có 

thói quen học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, sống học tập và làm việc 

theo pháp luật cũng như đan xen các chương trình phổ biến giáo duc̣ vào các môn 

hoc̣ như Giáo duc̣ công dân, các môn hoc̣ ngoaị kho á…. Cũng như xây dưṇg mô 

hình “Tủ s ách pháp luâṭ” để tạo điều kiêṇ cho các em nắm rõ c ũng như hiểu biết về  

các quy định pháp luâṭ  và đăc̣  biêṭ l à Bô ̣luâṭ hình sư.̣ Không chỉ daỵ mà nhà trường 

và c ác cơ sở gi áo duc̣ nghề nghiêp̣ còn phải tổ chức các cuôc̣ thi tuyên truyền về  

pháp luật, sống và hoc̣ tâp̣ theo pháp luâṭ để taọ cho c ác em có sư ̣tìm hiểu, tìm tòi 

sâu hơn nữa về pháp luật hiêṇ hành. 

Thứ tư,gia đình quản lý các thành viên bằng nhiều phương thức khác nhau, trong 

đó việc giáo dục các thành viên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng. Việc chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh của mỗi gia đình là một trong 

những yếu tố quan trọng để chủ trương cũng như đường lối của Nhà nước và chính 

sách của Đảng đi vào cuộc sống của từng người cũng như toàn thể xã hội . Vì thế, việc 

giáo dục ý thức và trách nhiệm thực hiện pháp luật của mỗi công dân là mối quan tâm 

thường xuyên của Đảng và Nhà nước, trong đó vai trò của gia đình là hết sức to lớn. 

Gia đình với tư cách là một tế bào của xã hội cần phải thực hiện tốt chức năng xã hội 

hóa các thành viên trong gia đình mình, giáo dục, xây dựng được thiết chế, truyền 

thống cũng như giá trị đạo đức của từng gia đình. Chỉ khi trong gia đình mọi người 

sống vì nhau, đoàn kết yêu thương lẫn nhau; biết giúp đỡ mọi người trong gia đình; chỉ 

khi trong gia đình bố mẹ thương yêu con cái; con cái kính trọng và yêu thương bố mẹ 

thì lúc đó mối quan hệ giữa các thành viên mới bền chặt, những mầm mống của tệ nạn 
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xã hội mới không phát triển và nảy sinh được. Vậy nên, giáo dục gia đình gắn liền với 

những nội dung về giá trị đạo đức, truyền thống của gia đình cũng như tình cảm với 

những nội dung về pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội cũng như sẽ là biện pháp hiệu 

quả, tích cực trong việc phòng, chống bạo lực gia đình. 

Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội cũng như đấu tranh tệ nạn xã hội bằng việc 

giáo dục ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp có mối quan hệ  chặt chẽ, tác 

động lẫn nhau. Thực tế  cho thấy, khi gia đình buông lỏng quản lý, không chú ý giáo 

dục các thành viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước sẽ dẫn đến những hậu quả là con em mình rất dễ vi phạm an ninh 

trật tự, an toàn xã hội. Ví dụ: Buông lỏng quản lý con em trong hoạt động tham gia 

các dịch vụ về văn hóa (karaoke, vũ trường, phim ảnh...) sẽ dẫn đến hậu quả là sa đà 

vào tệ nạn mại dâm, số đề,… Vì vậy, để giữ vững ổn định xã hội phải tăng cường 

sự quản lý của gia đình trong tất cả các hành vi, hoạt động của mỗi thành viên. Như 

vậy mới đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như ổn định chính 

trị, xã hội. 

Thứ năm, không chỉ xã hội, nhà trường, gia đình gi áo duc̣ c ác em mà còn phải 

kết hợp cùng nhau quản l ý, tham mưuvà có cơ chế kết hơp̣ với nhau trong viêc̣ quản 

lý các em. 

Nhà trường cần duy trì, thiết lập mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà 

trường, nhất là giáo viên chủ nhiệm, với cha mẹ  học sinh qua gặp gỡ trực tiếp, sổ 

liên lạc truyền thống hoặc điện tử, gọi điện thoại hoặc nhắn tin, các buổi họp phụ 

huynh giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thông báo kịp thời cho gia đình về  

tình hình rèn luyện cũng như học tập và những vấn đề liên quan đến học sinh cần sự 

phối hợp của gia đình.  

Gia đình thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của con 

em mình, đồng thời cung cấp thông tin về  tình hình học tập ở nhà, diễn biến tâm lý, 

tình cảm của con em mình cho nhà trường, thông qua giáo viên, nhất là giáo viên 

chủ nhiệm bằng các kênh khác nhau như: qua các buổi họp cha mẹ học sinh, qua 

điện thoại, sổ liên lạc, gặp gỡ trực tiếp, các dịp gặp gỡ khác với nhà trường theo yêu 

cầu của nhà trường... Gia đình cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em tham gia 
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các hoạt động cộng đồng. Các gia đình trong địa bàn dân cư cần chia sẻ kinh 

nghiệm giáo dục con em thông qua mối liên hệ làng xóm, sinh hoạt câu lạc bộ, họp 

phụ huynh, quan hệ bạn bè... Để thiết lập, duy trì và tăng cường mối liên hệ giữa gia 

đình, nhà trường và xã hội được tốt thì vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng. 

Các bậc cha mẹ cần chủ động xây dựng mối liên hệ và thường xuyên duy trì liên 

lạc, tránh tình trạng khoán trắng việc giáo dục con em mình cho nhà trường thì việc 

hỗ trợ con học tập và rèn luyện kiến thức cũng như hiểu biết về  pháp luâṭ  của con 

em mình mới đạt hiệu quả. 

Chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương, cần phải thường xuyên 

nắm bắt tình hình học trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ trong ngăn chặn các hiêṇ tươṇg 

xấu xảy ra đối với những người dưới 18 tuổi. Giữa nhà nhà trường và công an địa 

phương cần có quy chế  phối hợp trong giữ gìn an ninh, trật tự trong và ngoài nhà 

trường, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, ngăn chặn bạo lực học 

đường, triển khai tốt Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BCA về việc 

hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ  an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong 

ngành giáo dục; giữa nhà trường với các đoàn thể, tổ chức xã hội cùng kí quy chế  

phối hợp trong hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, huy động các nguồn lực hỗ trợ 

cho nhà trường. Định kì họp giao ban giữa nhà trường với chính quyền địa phương, 

các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn để cùng phối hợp trong công tác giáo dục 

học sinh, cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. 

3.1.3 Các giải pháp tăng cường nhằm nâng cao hiêụ quả  áp duṇg hình phaṭ tù có 

thời haṇ đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

 Bên caṇh viêc̣ hoàn thiêṇ các quy điṇh của Bô ̣luâṭ hình sư,̣ tác gi ả đề nghi  ̣

môṭ số giải pháp nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả các quyết điṇh hình phaṭ đối 

với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi nói chung và hình phaṭ  tù có thời haṇ đối với người 

phaṃ tôị dưới 18 tuổi nói riêng như sau: 

 Thứ nhất là, tuyên truyền hê ̣thống pháp luâṭ tới người dân từ nông thôn cho 

tới thành thi ;̣từng gia đình cho tới tổ dân phố, cuṃ dân cư. Vâṇ đôṇg moị người tìm 

hiểu về  pháp luâṭ, đăc̣ biêṭ là phổ  biến rõ r àng về  tầm quan troṇg c ủa pháp luâṭ hình 
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sư ̣đối với c ác em nhỏ dưới 18 tuổi sao cho người người, nhà nhà đều hiểu biết về  

pháp luâṭ. Vâṇ đôṇg các gia đình xây dưṇg theo mô hình gia đình văn hoá, sống và 

làm viêc̣ theo pháp luâṭ . Bởi nếu gia đình có lối sống văn hoá, đaọ đức tốt thì các 

thành viên trong gia đình, đăc̣ biêṭ là các em nhỏ đươc̣ gi áo duc̣ đaọ đức, cách sống 

làm người, đối nhân xử thế , giáo duc̣ c ách sống tốt đep̣ và chuẩn mưc̣. Vì thế, khi 

các em chưa trưởng thành mà có lối sống đúng chuẩn mưc̣ đaọ đức thì xa ̃ hôị haṇ 

chế đươc̣ những quy cơ phaṃ tôị. 

 Thứ hai là,nhà trường không chỉ  có vai trò giáo duc̣ kiến thức cho các em mà 

còn phải nâng cao trách nhiệm trong viêc̣ phòng ngừa người dưới 18 tuổi phaṃ tôị. 

Nhà trường phải chú trọng đến công t ác giáo duc̣ đaọ đức, lối sống và thói quen 

tuân thủ theo pháp. Có phương pháp quản lý khoa hoc̣ và chăṭ chẽ đối với hoc̣ sinh 

làm sao để hạn chế mức thấp nhất các ảnh hưởng xấu len lỏi vào trong nhà trường. 

Ngoài ra, nhà trường phải có sư ̣ phối hơp̣ chăṭ che ̃ với gia đình trao đổi thông tin 

thường xuyên để có sư ̣quản lý, giáo duc̣ các em. 

 Thứ ba là, Đảng và nhà nước c ần tăng cường quản l ý chăṭ  chẽ c ác liñh vưc̣  

như công nghê  ̣thông tin, internet, maṇg xã hôị, các văn hoá phẩm…… Nhà nước 

cần đầu tư thêm nhiều khu vui chơi, giải trí cho côṇg đồng và trong đó có c ác em 

dưới 18 tuổi như công viên, c ác câu lac̣  bộ, nhà sách côṇg đồng; đối với các em 

dưới 18 tuổi là trẻ lang thang, không có gia đình thì Đảng và nhà nước ta nên có 

chính sách ưu tiên đưa các em vào những trường daỵ nghề để các em vừa hoc̣ vừa 

làm giúp c ác các em sau này có nghề nghiệp để tư ̣ nuôi sống bản thân c ũng như 

giúp các em hiểu phương châm “Sống và làm viêc̣ theo pháp luâṭ” để haṇ chất nhất 

có thể các nguy cơ phaṃ tôị xảy ra trong tương lai. 

 Thứ tư là, khẩn trươngthành lập To à án vi ̣ Thành niên l à môṭ To à chuyên 

trách nằm trong hê ̣thống Toà án. Khi To à vi  ̣thành niên đươc̣ lâp̣ ra thì người phaṃ 

tôị dưới 18 tuổi đươc̣ xử kín, đ ảm bảo không gây ảnh hưởng đến cuôc̣ sống sau này 

sau khi chấp hành xong hình phaṭ. Vì vâỵ, để thành lâp̣ đươc̣ Toà án vi ̣thành niên 

cần phải đ ào taọ, tâp̣ huấn, bồi dưỡng cho các cán bô ̣tiến hành tố  tuṇg như Kiểm 

sát viên, Điều tra viên, Thư ký, Thẩm phán, Hôị thẩm nhân dân hiểu đươc̣ tâm sinh 
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lý c ũng như tâm tư nguyê ṇ voṇg của c ác em để các em, những người phaṃ tôị dưới 

18 tuổi có cơ hôị làm laị cuôc̣ đời, sau này trở thành môṭ công dân tốt cho xa ̃ hôị. 

3.1.4 Nâng cao năng lực đôị ngũ Thẩm phán, Thư ký, Hôị thẩm nhân dân 

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy điṇh c ủa Bô ̣luâṭ hình sư ̣để nâng cao hiêụ 

quả các quyết định hình phaṭ đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi nói chung và hình 

phaṭ  tù có thời haṇ đối với người phaṃ tội dưới 18 tuổi nói riêng, Toà án phải có 

giải pháp để nâng cao năng lực của  đôị ngũ Thẩm phán, Thư ký, Hôị thẩm nhân 

dân vì vấn đề này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ trong viêc̣ quyết điṇh trách nhiêṃ 

hình sự đối với người phaṃ tội dưới 18 tuổi. 

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ Thẩm phán trong sac̣h đáp ứng đươc̣ yêu cầu của 

công cuộc cải cách tư pháp trong tình hình mới. Quyết điṇh hình phaṭ của Hôị đồng 

xét xử mà cu ̣thể là quyết điṇh của Thẩm phán trong các vu ̣án , đăc̣ biêṭ là c ác vu ̣

án hình sự phải đúng người, đúng tôị, đảm bảo công bằng và hơp̣ tình hơp̣ lý. Vì  

vậy muốn để có những Thẩm phán giỏi thì trước hết Toà án cần chú troṇg trong 

khâu tuyển duṇg cán bộ. Để tuyển cho ṇ đươc̣ thì trước hết khâu tuyển duṇg phải 

đảm bảo nghiêm túc, không tiêu cưc̣ thì sau này sẽ có những đôị ngũ Thẩm phán 

giỏi để phuc̣ vu ̣ công tác xét xử cũng nhưng các công tác khác. 

Thứ hai, đối với đội ngũ Hôị thẩm nhân dân thì cũng như với Thẩm phán thì  

viêc̣ choṇ lưạ, bầu ra Hôị thẩm nhân dân do Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu 

của Ủy ban Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam c ũng phải siết chăṭ, nghiêm t úc, đảm bảo và 

không tiêu cưc̣. Măṭ  khác, phải ưu tiên những người đang và đa ̃ từng l àm về các 

nghành liên quan đến luâṭ  như: giảng viên luật các trường đại hoc̣, luâṭ sư…..;những 

người làm về công tác xét xử mà đa ̃ về hưu bầu làm Hội thẩm nhân dân vì ho ̣ là 

những người có sự hiểu biết pháp luâṭ hơn những người chưa từng làm các nghành 

liên quan đến luâṭ. 

Thứ ba, đối với đôị ngũ c ác các bô ̣như Thẩm phán, Thư ký, Hôị thẩm nhân 

dân hiêṇ nay c ần phải không ngừng nâng cao trình đô,̣ năng lưc̣  chuyên môn bằng 

cách hê  ̣thống To à án thường xuyên mở các lớp đào taọ  về  nghiêp̣ vu,̣ bồi dưỡng, 

tâp̣ huấn cho Thẩm phán, Thư ký, Hôị thẩm nhân dân và giao lưu hoc̣ hỏi kinh 

nghiêṃ giữa các đơn vi ,̣ vùng miền khác nhau. Ngo ài ra, từ thưc̣  tiễn hoaṭ đôṇg tiến 
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hành tố tuṇg cũng như thưc̣ tiễn xét xử cho thấy, chúng ta chưa có môṭ đôị ngũ 

Thẩm phán chuyên xét xử các vu ̣ án hình sự đối người dưới 18 tuổi phạm tội như 

nhiều số nước trên thế giới. Vì vâỵ, đối với đôị ngũ Thẩm phán, Thư ký, Hôị thẩm 

nhân dân l àm công t ác tố tuṇg thì cần tổ chức tâp̣ huấn, đào taọ chuyên sâu cho ho  ̣

về phương pháp, ky ̃năng, tâm lý hoc̣ tôị phaṃ đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi 

để ngo ài viêc̣ sử duṇg đúng c ác quy điṇh pháp luâṭ  mà còn phải có kiến thức thức 

về tâm sinh lý đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 

Cần phải có những lớp tâp̣ huấn, chương trình đào taọ về  bồi dưỡng kiến 

thức tâm sinh lý cho Thư ký và đăc̣ biêṭ là Thẩm phán để nâng cao hiêụ quả xét xử 

đúng người đúng tôị. như: những đăc̣ điểm tâm sinh l ý về  lứa tuổi từ 14 đến dưới 16 

tuổi; những đăc̣ điểm tâm sinh lý về lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi; c ác kỹ năng xét 

xử, xét hỏi đối với bi ̣ cáo dưới 18 tuổi……… Ngoài ra những người tiến hành tố 

tụng như Thư ký hay Thẩm phán phải được đào taọ, bồi dưỡng ở những kho á hoc̣ 

trên thì mới đươc̣ coi là đầy đủ điều kiện để tiến hành tố tuṇg xét xử c ác vu ̣án liên 

quan tới người phạm tôị dưới 18 tuổi. 

 

Tiểu kết chương 

Tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện đang có chiều hướng diễn biến 

khá  phức tap̣, tăng cả về quy mô cũng như số lượng và có tính chất gây nguy haị  

cho xa ̃hôị. Vì thế  viêc̣ phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tôị phaṃ do người dưới 

18 tuổi thưc̣ hiêṇ đang là mối quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả toàn xa ̃ hôị. Để  

đaṭ đươc̣  hiêụ quả đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này một cách tốt nhất thì  

ngo ài tâp̣ huấn, đào taọ chuyên sâu về các phương pháp, ky ̃năng giải quyết các vu ̣

án liên quan đến người phaṃ tôị dưới 18 tuổI, cầnphải có những giải pháp kèm theo 

trên co sở hoàn thiện hê ̣thống pháp luâṭ quy đi ṇh về người phaṃ tôị dưới 18 tuổi và 

hướng xử lý đối với người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 
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KẾT LUẬN 
 

Trong phaṃ vi nghiên cứu đề tài “  Áp duṇg hình phaṭ tù có thời haṇ đối với 

người phaṃ tôị dưới 18 tuổi từ thực tiễn Toà  án nhân dân thành phố Hà  Nôị” có 

thể đưa ra những kết luâṇ sau: 

Tù có thời hạn là hình phạt phổ biến nhất có mặt ở đa số các tội phạm đưọc 

quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật hình sự và là hình phạt nghiêm khắc 

nhất có thể áp dụng đối vói người phạm tội dưới 18 tuổi. Hình phạt tù có thời hạn 

nhằm tước quyền tự do của người bị kết án trong một thời gian nhất định, buộc họ  

phải cải tạo trong trại giam cũng như lao động theo chế độ cải tạo do pháp luật quy 

định. Khi mà việc áp dụng các hình phạt khác nhẹ  hơn đối với họ  như phạt tiền, cải 

tạo không giam giữ không có ý nghĩa về mặt giáo dục thì có thể được áp dụng hình 

phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội dưới 18 tuổi trong trường hợp thật sự cần 

thiết, cần phải tước quyền tự do của những người này trong một thời gian nhất định 

để họ nhận thức được mức độ sai lầm của mình do việc thực hiện hành vi phạm tội. 

Tình hình người phạm tội dưới 18 tuổi vẫn diễn biến phức tạp và chưa có 

chiều hướng giảm. Trong những năm gần đây việc trẻ hóa về  độ tuổi cùng với  sự 

tinh vi, xảo quyệt, manh động trong hành vi và việc sử dụng các loại phương tiện, 

công cụ phạm tội ở nhóm người phạm tội này đang là một vấn đề gây nhức nhối, 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn đối với xã 

hội. Đáng lo ngại các tội tàng trữ vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt ma tuý lại 

là nhóm tội chiếm vị trí cao trong cơ cấu phạm tội người phaṃ tôị dưới 18 tuổi. 

Trên cơ sở nghiên cứu, xem xét một cách tổng thể toàn bộ hệ thống thể chế  

hiện hành về  tư pháp người dưới 18 tuổi và các quy tắc chuẩn mực quốc tế về  xử lý 

người phạm tội dưới 18 tuổi, cũng như nghiên cứu lý luận, pháp luật và thực tiễn tại 

thành phố Hà Nội về áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội dưới 

18 tuổi, tác giả luạn văn đã mạnh dạn đưa ra nhứng đánh giá, kết luận và quan trọng 

nhất là đưa ra những đề xuất theo hướng: Cần khẩn trương hoàn thiện pháp luật, áp 

dụng chính sách xử lý chuyển hướng trong hệ thống xử lý hình sự và mở rộng việc 

áp dụng các chế tài không giam giữ mang tính phục hồi đối với người phạm tội dưới 

18 tuổi để đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và xu hướng hội nhập. Bên 

cạnh đó, tác giả luận văn còn kiến nghị những giải pháp cụ thể  nhằm đảm bảo áp 

dụng đúng hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội dưới 18 tuổi. 
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13. Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (2006), Nghi ̣quyết số 01/2006/NQ-
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bản lao đôṇg. 
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phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 5. 
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